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Chuyên đề 1:
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG 

VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
1. Vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng
- Tuyên truyền miệng là một trong những hình thức quan trọng của công tác tuyên truyền của Đảng, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị đã đề ra.

- Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không ngừng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vào sự nghiệp đổi mới đất nước... 

- Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đã khẳng định công tác tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng tạo nên các phong trào cách mạng. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên truyền lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Thực tiễn hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại…; đưa nước ta bước lên vị thế mới trên trường quốc tế. Công tác tuyên truyền miệng đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... 

- Về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng cũng luôn được khẳng định trong Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X): “… Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…”.

2. Những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay 

Với đặc thù của phương thức tuyên truyền, đặt trong bối cảnh tình hình mới, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng phải có những điều chỉnh phù hợp để đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng hiện nay.

- Tính đến ngày 30/11/2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí, trong đó có 557 báo và tạp chí in, 29 báo và tạp chí điện tử; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh - truyền hình; trong đó, có 2 đài quốc gia, 64 đài địa phương. 

- Tính đến tháng 6/2021, số lượng người dùng internet ở Việt Nam là gần 70 triệu người, chiếm 70% dân số. Số người dùng mạng xã hội là gần 76 triệu người. Việt Nam là quốc gia có lượng người sử dụng internet cao thứ 12 trên thế giới và đứng thứ 6 ở khu vực châu Á. Người dùng Việt Nam dành trung bình 7 giờ hàng ngày tham gia các hoạt động trên internet và tỷ lệ người dùng internet hàng ngày lên tới 94%.

Thống kê khác cho thấy người Việt Nam đang dành 70 phút/ngày để xem video trên Youtube. Phạm vi tiếp cận của Youtube với người Việt đạt trên 45 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Việt Nam xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (sau Philippin) với 36 triệu người xem video trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng truyền hình internet.

- Trong hoạt động thực tiễn: Tuyên truyền miệng chuyển tải được nhiều vấn đề quan trọng, nhạy cảm… vì nhiều lý do khác nhau, mà các hình thức tuyên truyền khác không thực hiện được. Thời gian gần đây, cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina diễn biến căng thẳng, kéo dài (mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin nhiều về tình hình cuộc xung đột Nga - Ucaraina, tuy nhiên khi công tác tuyên truyền miệng tham gia đồng loạt tại nhiều địa phương thì sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội về quan điểm xử lý của Đảng, Nhà nước ta về cuộc xung đột Nga - Ucraina được tăng lên rõ rệt…), qua đó khẳng định vai trò quan trọng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng. Và trước đây, nhiều vụ việc phức tạp nhạy cảm, như tình hình Biển Đông, Formosa,… công tác tuyên truyền miệng cũng đã phát huy hiệu quả.

II. HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN

1. Đánh giá chung

Tính đến tháng 6/2021, tổng số báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở là 603.148 đồng chí. Trong đó, có 424 báo cáo viên trung ương (0,07%), 4.514 báo cáo viên cấp tỉnh (0,73%); 83.416 báo cáo viên cấp huyện (13,8%) và 514.794 tuyên truyền viên cơ sở (85,4%).
- Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Báo cáo viên Trung ương: Trình độ trên đại học: 316 đồng chí (74,5%); đại học, cao đẳng: 108 đồng chí (25,5%); trung cấp, trung học phổ thông: 0.

+ Báo cáo viên cấp tỉnh: Trình độ trên đại học: 2.010 đồng chí (44,53%); đại học, cao đẳng: 2.502 đồng chí (55,43%); trung cấp, trung học phổ thông: 2 đồng chí (0,04%).

+ Báo cáo viên cấp huyện/thành phố: Trình độ trên đại học: 11.981 đồng chí (14,36%); đại học, cao đẳng: 59.642 đồng chí (71,50%); trung cấp, trung học phổ thông: 11.793 đồng chí (14,14%).

+ Tuyên truyền viên cơ sở: Trình độ trên đại học: 19.168 đồng chí (3,72%); đại học, cao đẳng: 299.507 đồng chí (58,18%); trung cấp, trung học phổ thông: 196.119 đồng chí (38,1%).
- Về trình độ lý luận chính trị:
+ Báo cáo viên Trung ương: Trình độ lý luận chính trị Cao cấp/Cử nhân: 424 (100%).

+ Báo cáo viên cấp tỉnh: Trình độ lý luận chính trị Cao cấp/Cử nhân: 4.356 đồng chí (96,5%), Trung cấp/Sơ cấp: 158 đồng chí (3,5%).

+ Báo cáo viên cấp huyện/thành phố: Trình độ lý luận chính trị Cao cấp/Cử nhân: 31.734 đồng chí (38,04%), Trung cấp/Sơ cấp: 51.682 đồng chí (61,96%).

+ Tuyên truyền viên cơ sở: Trình độ lý luận chính trị Cao cấp/Cử nhân: 73.250 đồng chí (14,23%), Trung cấp/Sơ cấp: 441.544 đồng chí (85,77%).
2. Ưu điểm 

2.1. Đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ và trách nhiệm cao với công việc. 

Đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng theo sự phân công của các cấp uỷ; thông tin đúng, đủ, chính xác và kịp thời các vấn đề cấp uỷ cần định hướng thông tin và đang được xã hội quan tâm. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn. 

Tuyệt đại đa số báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nhất là kỷ luật phát ngôn; nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được phân công; gương mẫu về đạo đức, lối sống; có mối quan hệ gần gũi, sâu sát, gắn bó với Nhân dân; có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực (cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể) và đóng vai trò hạt nhân trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức đảng. 

Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn chủ động và quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phản ánh và đề xuất kiến nghị với các cấp uỷ các biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, đã có sự phối hợp giữa báo cáo viên do ban tuyên giáo quản lý với báo cáo viên của các ban, ngành, giữa báo cáo viên với tuyên truyền viên, qua đó góp phần phát huy được những thế mạnh của hình thức tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Nhiều cấp uỷ đảng đã tổ chức được đội ngũ báo cáo viên chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả
. 
2.2. Đối với công tác quản lý hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên
Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên cập nhật bổ sung và thực hiện tốt việc cấp thẻ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền miệng (3 bản tin, App, Trang tin, các Hội nghị báo cáo viên Trung ương).
Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và cập nhật kiến thức cho đội ngũ này. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên đi nghiên cứu thực tế, tham quan, tạo điều kiện cho những người làm công tác tuyên truyền miệng được giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Việc chi trả phụ cấp cho đội ngũ báo cáo viên các cấp được thực hiện theo đúng quy định
. Ban Tuyên giáo Trung ương chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, chi trả chế độ cho đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương. Một số cấp uỷ địa phương có cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt mức trợ cấp cho báo cáo viên và có chế độ hỗ trợ, động viên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ
…
Nhiều cấp uỷ đảng đã quan tâm, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng hiện đại nhằm bảo đảm cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được thông suốt và hiệu quả, trang bị phương tiện hỗ trợ tuyên truyền như máy tính xách tay, máy chiếu, máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số, hệ thống âm thanh hiện đại… Qua đó, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng bài giảng điện tử, trình chiếu slie, hình ảnh minh họa…) góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đồng thời, mở rộng đối tượng, số lượng người nghe, kịp thời tương tác và thu hút, thuyết phục được đông đảo người nghe
… 

Công tác sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên được đa số ngành, địa phương thực hiện thường xuyên 6 tháng và 1 năm, lồng ghép trong tổng kết công tác tuyên giáo cuối năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm, hoặc xây dựng báo cáo tổng kết.
Nhiều ban tuyên giáo đã tham mưu cho cấp uỷ tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh uỷ, thành uỷ về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

3. Tồn tại, hạn chế

3.1. Về xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
Việc xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ở một số nơi chưa sát với hướng dẫn của Trung ương. Nhiều ngành, địa phương mặc dù kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đủ số lượng, tiêu chuẩn theo quy định, tuy nhiên có nhiều trường hợp báo cáo viên không thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Một số tỉnh uỷ, thành uỷ chưa kiện toàn đủ số lượng báo cáo viên theo quy định; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đông nhưng chưa mạnh. Chưa xây dựng được đội ngũ báo cáo viên cho từng đối tượng theo tinh thần Thông báo Kết luận số 225-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền".
Công tác quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên còn bất cập; chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên bảo đảm tính khoa học; công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của đội ngũ báo cáo viên chưa thật sự được coi trọng, chưa thực chất, thiếu thường xuyên. 

3.2. Về tổ chức hoạt động báo cáo viên
Một số địa phương, cơ quan đơn vị còn thụ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch cho công tác tuyên truyền miệng. Nhiều cấp uỷ chưa tổ chức định kỳ hội nghị báo cáo viên hằng tháng, nhất là ở cấp huyện.

Một số nội dung chuyên đề của Hội nghị Báo cáo viên chưa thật sự đảm bảo tính thời sự, hấp dẫn. Một số báo cáo viên quá thận trọng trong việc bảo mật thông tin (nhất là tại hội nghị Báo cáo viên trực tuyến), có tâm lý “an toàn” trong cung cấp thông tin nên nội dung còn đơn điệu, thông tin như tin tức đã đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, ít có thông tin nội bộ - vốn là đặc trưng, thế mạnh của tuyên truyền miệng và đã được quy định tại Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 340-QĐ/TW, ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Một số trường hợp, báo cáo viên còn có biểu hiện né tránh những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm. 

Phản bác các thông tin xấu độc còn nặng về lý luận, chưa có tính thuyết phục cao. Chưa thực hiện thường xuyên, hiệu quả nội dung đối thoại tại hội nghị báo cáo viên. Nhiều báo cáo viên chưa chủ động tiến hành đối thoại với người nghe; người nghe cũng không hoặc rất ít đặt câu hỏi đối với báo cáo viên khi có gợi ý từ phía báo cáo viên và ban tổ chức hội nghị. Hội nghị báo cáo viên trực tuyến được tổ chức thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế nhất định, như: Chất lượng đường truyền nhiều lúc không ổn định (hình ảnh, âm thanh không rõ, bị mất tín hiệu…); nội dung đối thoại ở hội nghị trực tuyến rất ít; nhiều đại biểu không tập trung theo dõi nội dung, làm việc riêng trong hội nghị...

Việc cung cấp thông tin qua các bản tin, tài liệu chuyên đề cũng còn nhiều hạn chế. Không ít tin, bài thiếu tính thời sự, chất lượng nội dung chưa cao, chưa thật sự hấp dẫn và hữu ích đối với bạn đọc; nhiều vấn đề “nóng”, phức tạp, nhạy cảm được dư luận đặc biệt quan tâm chưa được đề cập trong các bản tin. Việc phát hành bản tin qua đường bưu điện đôi khi còn chậm. 

3.3. Về quản lý hoạt động báo cáo viên

 Một số nơi, công tác khảo sát thực tế ở cơ sở, kiểm tra hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được tiến hành thường xuyên. Công tác tham mưu cho Thường trực cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên còn thụ động. 

Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở còn nhiều hạn chế. Do vậy, nhiều báo cáo viên chưa nắm chắc kỹ năng, phương pháp về tuyên truyền miệng, như kỹ năng giới thiệu nghị quyết của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của nhiều báo cáo viên còn yếu. Việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở đã có nhiều cố gắng, đổi mới nhưng nhìn chung còn bị động, có trường hợp “chạy theo” sự kiện, vấn đề.

Về chế độ, chính sách: Chưa có văn bản quy định, hướng dẫn chế độ thù lao đối với báo cáo viên khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Chế độ phụ cấp (theo Hướng dẫn 06) hiện chỉ áp dụng đối với đội ngũ báo cáo viên 3 cấp, không áp dụng cho tuyên truyền viên cơ sở.

4. Nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên
(1). Tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

(2). Nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; góp phần xây dựng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

(3). Đối thoại và kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

(4). Tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, sự phân công của cấp uỷ đảng cùng cấp và sự chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên.

(5). Tham mưu nội dung, phương thức, cách thức tuyên truyền miệng cho cấp uỷ đảng để triển khai nhiệm vụ tuyên truyền của địa phương, cơ quan, đơn vị.

(6). Đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

5. Quyền lợi và nghĩa vụ 

5.1. Quyền lợi

- Được cung cấp thông tin, tài liệu chính thống; được trang bị các phương tiện kỹ thuật phù hợp để phục vụ công tác tuyên truyền miệng. 

- Được tham dự các hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo cùng cấp và cấp trên tổ chức; được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng hằng năm.

- Được trả thù lao khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng theo quy định của Đảng, Nhà nước và hưởng phụ cấp theo quy định tại Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-BTGTW, ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp.

5.2. Nghĩa vụ

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng theo sự phân công của cấp uỷ đảng; thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung được giao; chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật phát ngôn; giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; không lợi dụng danh nghĩa báo cáo viên để thực hiện các hoạt động không thuộc nhiệm vụ được giao nhằm mục đích vụ lợi hoặc lợi dụng hoạt động thông tin tuyên truyền để kích động, gây phương hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tham mưu, đề xuất với cấp uỷ trực tiếp về nội dung, hình thức hoạt động của báo cáo viên.

- Tăng cường đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại các diễn đàn phù hợp để làm rõ và bảo vệ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội dung chuyên đề mà mình trình bày.

- Thường xuyên nắm dư luận xã hội, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn, góp phần bồi đắp niềm tin, giữ gìn, củng cố sự đồng thuận xã hội; khi phát hiện những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của Nhân dân thì kịp thời phản ánh và đề xuất, kiến nghị với ban tuyên giáo cùng cấp các biện pháp xử lý.

- Tham gia đầy đủ các hội nghị báo cáo viên và các hoạt động báo cáo viên khi được phân công.

- Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền miệng với ban tuyên giáo cùng cấp.
---------------------------------------------
Chuyên đề 2:
KỸ NĂNG CHUẨN BỊ BÀI TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

Theo Từ điển tiếng Việt, “kỹ năng” là khả năng vận dụng những kiến thức đã thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tiễn. Từ khái niệm trên có thể hiểu, kỹ năng tuyên truyền miệng là khả năng vận dụng các kiến thức về lĩnh vực này trong thực tiễn tuyên truyền, thuyết phục người nghe bằng lời nói trực tiếp. Đó là một loạt những kỹ năng liên quan đến quá trình chuẩn bị và thực hiện hoạt động tuyên truyền miệng. Do vậy, người đi tuyên truyền cần rèn luyện các kỹ năng cơ bản sau:

- Kỹ năng tìm hiểu đối tượng.

- Kỹ năng lựa chọn nội dung tuyên truyền miệng.

- Kỹ năng lựa chọn, nghiên cứu và xử lý tài liệu.

- Kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền miệng.

- Kỹ năng lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ, văn phong trình bày, diễn đạt.

- Kỹ năng tiến hành phát biểu, điều khiển, quản lý sự chú ý và trả lời câu hỏi khi thực hiện đối thoại.

Chuyên đề này trình bày các kỹ năng chuẩn bị một bài tuyên truyền miệng.

I.  KỸ NĂNG TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG
1.  Sự cần thiết của việc tìm hiểu đối tượng

Tìm hiểu đối tượng thực chất và chủ yếu là tìm hiểu yêu cầu và đặc điểm người nghe. Muốn cho bài nói thành công, báo cáo viên, tuyên truyền viên phải xác định rõ đối tượng cần tác động đến. Tìm hiểu yêu cầu và đặc điểm đối tượng tuyên truyền là nhiệm vụ đầu tiên cần thực hiện khi chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ tuyên truyền phải xác định rõ đối tượng tuyên truyền của mình khi viết, khi nói, nếu không thì “… cũng như cố ý không muốn cho người ta nghe, không muốn cho người ta xem.”
. Người viết: “Công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực. Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào? Đó là những vấn đề các chú phải tự hỏi, tự trả lời. Chứ không phải chờ trên gửi tài liệu xuống, rồi theo một, hai, ba, bốn mà làm”
.

2. Nội dung tìm hiểu đối tượng

Trong tìm hiểu đối tượng, cần lưu ý một số nội dung sau:

- Nghiên cứu đặc điểm về mặt xã hội của đối tượng, gồm thành phần giai cấp, dân tộc, nghề nghiệp, học vấn, giới tính, độ tuổi...

- Nghiên cứu các đặc điểm về tư tưởng và tâm lý - xã hội của đối tượng, gồm quan điểm, chính kiến, động cơ, khuôn mẫu tư duy, tâm trạng, trạng thái thể chất...

- Nghiên cứu về nhu cầu, thị hiếu thông tin; thái độ của người nghe đối với nguồn thông tin và nội dung thông tin.

Trên cơ sở nắm được đặc điểm của người nghe, báo cáo viên lựa chọn nội dung, cách thức tuyên truyền phù hợp để đem lại hiệu quả cao cho buổi tuyên truyền miệng.

3. Về nhu cầu của các nhóm đối tượng

Trong thực tế, rất ít buổi tuyên truyền miệng được dành cho một loại đối tượng thuần nhất (trừ các lớp học, đơn vị Quân đội, Công an). Thông thường, cán bộ tuyên truyền phải tiếp xúc cùng một lúc với nhiều đối tượng khác nhau trong cùng một cơ sở, cùng một môi trường công tác. 

Ví dụ, trong một đảng bộ doanh nghiệp, tuy người nghe đều là cán bộ, đảng viên nhưng trình độ học vấn, công việc của mỗi người khác nhau, phần đông là công nhân trực tiếp sản xuất, số còn lại là cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật… Trong một cơ quan nghiên cứu vừa có các nhà khoa học, cán bộ quản lý, nhưng cũng có đảng viên làm tạp vụ, lao công… Trong một xã, phường, thị trấn người dân bao gồm nhiều nghề nghiệp, nhiều độ tuổi, nhiều tôn giáo, dân tộc khác nhau; trình độ giác ngộ chính trị, chức vụ, nhận thức xã hội đa dạng; trình độ học vấn cũng rất khác nhau (có người chỉ có trình độ tiểu học hoặc trung học cơ sở, nhưng cũng rất nhiều người có trình độ đại học, thậm chí sau đại học)…  

Trong các trường hợp đó, báo cáo viên phải tìm cho được những đặc điểm chung trong một nhóm người nghe cụ thể để lựa chọn nội dung và phương pháp thích hợp, suy nghĩ thấu đáo để quyết định chỗ nào cần nói sâu, nói kỹ, chỗ nào cần lướt, chỗ nào cần gợi ý để người nghe tự nghiên cứu, tự trao đổi. Đương nhiên, một bài tuyên truyền miệng không thể dễ dàng thoả mãn mọi đối tượng, nhưng cần đáp ứng yêu cầu chung, của số đông và ở mức nhận thức “trung bình” trở lên.

4. Phương pháp tìm hiểu đối tượng

Đối với những đối tượng mới, lần đầu tiên đến thực hiện tuyên truyền miệng, báo cáo viên cần quan tâm tìm hiểu kỹ yêu cầu và đặc điểm đối tượng với các nội dung như trên. Việc tìm hiểu có thể dựa trên 3 cách:

- Tìm hiểu qua tổ chức, cá nhân người đến “đặt hàng” qua đó nắm những thông tin chung về đối tượng.

- Tìm hiểu qua những báo cáo viên đã trình bày một lần với đối tượng đó để nắm rõ hơn nhu cầu thông tin và tâm thế chung của người nghe.

- Dựa trên kinh nghiệm của mình và qua quan sát, khảo sát nhanh tại chỗ khi tiếp xúc, giao tiếp với đối tượng để xác định.
II. KỸ NĂNG LỰA CHỌN NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

Về nguyên tắc, tuyên truyền miệng có thể đề cập đến mọi vấn đề của đời sống xã hội, như: Những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, an ninh - quốc phòng, đối ngoại; những vấn đề lý luận, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các sự kiện đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội... Tuy nhiên, để đạt mục đích tuyên truyền đặt ra, tạo khả năng thu hút sự chú ý của người nghe, khi lựa chọn nội dung tuyên truyền miệng, cần chú ý đến các yêu cầu sau: 

1. Nội dung tuyên truyền miệng phải mang đến cho người nghe những thông tin mới

Trong lý thuyết giao tiếp, người ta ví quá trình trao đổi thông tin với hình tượng hai bình thông nhau chứa tin. Mỗi một bình chứa tin là một van giao tiếp. Quá trình giao tiếp, trao đổi thông tin là quá trình mở chiếc van giữa hai bình để tin từ bình này (người nói) chảy sang bình kia (người nghe). Nếu tin của hai bình ngang nhau tức là hết điều để nói, quá trình trao đổi thông tin trên thực tế không diễn ra nữa. Để quá trình giao tiếp, trao đổi thông tin diễn ra liên tục, giữa người nói và người nghe phải có độ chênh lệch về thông tin, về sự hiểu biết xung quanh nội dung đang đề cập đến. Độ chênh lệch về thông tin, về sự hiểu biết đó chính là cái mới của nội dung tuyên truyền miệng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”
.
Cái mới của nội dung tuyên truyền tạo khả năng thu hút sự chú ý của người nghe, thuyết phục, cảm hoá họ, khẳng định những quan điểm cần tuyên truyền và phê phán các quan điểm sai trái, phản diện.

Trong tuyên truyền miệng, cái mới không chỉ được hiểu là cái chưa hề được đối tượng biết đến mà có thể là một phương pháp tiếp cận mới, một cách trình bày mới, độc đáo, một nhận định đánh giá mới về cái đã biết. Để tạo ra cái mới cho nội dung tuyên truyền miệng, người cán bộ tuyên truyền cần thường xuyên tích luỹ tư liệu mới; tìm tòi, sáng tạo cách trình bày, tiếp cận mới đối với vấn đề; rèn luyện năng lực bình luận, đánh giá thông tin; tích cực nghiên cứu thực tế, lăn lộn trong phong trào cách mạng của quần chúng để phát hiện, nắm bắt cái mới, tổng kết các kinh nghiệm hay từ thực tiễn cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

2. Nội dung tuyên tuyền miệng phải thiết thực, đáp ứng nhu cầu của một nhóm đối tượng cụ thể 

Nội dung tuyên truyền miệng do mục đích của công tác giáo dục chính trị - tư tưởng và nhu cầu thoả mãn thông tin của đối tượng quy định. Nhu cầu thông tin của đối tượng lại xuất hiện do nhu cầu của hoạt động nhận thức (nghe để biết), hoặc của hoạt động thực tiễn (nghe để biết và để làm). Chính trong quá trình hoạt động thực tiễn mà ở công chúng xuất hiện nhu cầu thông tin và đòi hỏi được đáp ứng.

Hoạt động thực tiễn của công chúng lại rất đa dạng, do đó nhu cầu thông tin của từng đối tượng công chúng cũng khác nhau. Không thể chọn một nội dung để nói cho các đối tượng khác nhau. Nội dung tuyên truyền miệng bao giờ cũng hướng tới một đối tượng, một nhóm người nghe cụ thể, xác định. Cho nên, phân loại đối tượng, nắm vững mục đích công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nhu cầu thông tin, sự hứng thú của từng đối tương đối với nội dung thông tin, kích thích và đáp ứng nhu cầu ấy vừa là yêu cầu, vừa là điều kiện đảm bảo cho sự thành công của công tác tuyên truyền miệng. 

Trong trường hợp công chúng chưa xuất hiện nhu cầu thông tin về một vấn đề quan trọng nào đó, nhưng vấn đề đó lại được đặt ra do yêu cầu giáo dục chính trị, tư tưởng thì cần chủ động hướng dẫn, khêu gợi, kích thích sự quan tâm ở họ. Chỉ khi nào ở người nghe xuất hiện nhu cầu thông tin và đòi hỏi được đáp ứng thì khi đó ở họ mới xuất hiện tâm thế, thái độ chủ động sẵn sàng tiếp nhận, chủ động nhằm thoả mãn nhu cầu đó (tìm tài liệu để đọc, đến hội trường nghe nói chuyện và chú ý lắng nghe...).

3. Nội dung tuyên truyền miệng phải mang tính thời sự, tính cấp thiết, phản ánh những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống

Giá trị và sức lôi cuốn người nghe, ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng và chỉ đạo hành động của nội dung tuyên truyền miệng được nâng cao rõ rệt khi chọn đúng thời điểm đưa tin, thời điểm tổ chức buổi nói chuyện. Nếu buổi nói chuyện được tổ chức đúng thời điểm thì sức thu hút của nó đối với người nghe càng lớn, vì đó là một điều kiện giúp con người hành động có hiệu quả. Nếu triển khai kế hoạch tuyên truyền chậm, thông tin thiếu tính thời sự thì hiệu quả tác động kém, sức hấp dẫn bị hạn chế. 

Để đáp ứng yêu cầu này, một mặt cần nắm vững chương trình, kế hoạch tuyên truyền của cấp uỷ hoặc cấp trên đề ra; mặt khác, bằng sự nhạy cảm chính trị và tính năng động nghề nghiệp, cán bộ tuyên truyền có thể chọn một trong số những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách nhất, những sự kiện có tiếng vang lớn, đang kích thích sự quan tâm của đông đảo quần chúng làm chủ đề cho nội dung tuyên truyền. Những vấn đề và sự kiện như vậy thường có sức mạnh thông tin, cổ vũ cao, tác động sâu sắc đến ý thức và hành vi của con người.

Hướng vào phản ánh những vấn đề bức xúc trong phong trào cách mạng của quần chúng, các điển hình tiên tiến trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, giải đáp kịp thời, có sức thuyết phục những vấn đề do thực tiễn cuộc sống sinh động đang đặt ra là một trong những cách thức nâng cao tính cấp thiết, tính thời sự của nội dung tuyên truyền miệng. 

4. Nội dung tuyên truyền miệng phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chiến đấu và tính định hướng

Bài nói của cán bộ tuyên truyền có mục đích tư tưởng rất rõ rệt. Mục đích tư tưởng này do chức năng của công tác tuyên truyền đặt ra và là đặc trưng cơ bản nhất trong hoạt động nghề nghiệp của cán bộ tuyên truyền. Khi nói trước công chúng, cán bộ tuyên truyền thực hiện chức năng của nhà tư tưởng bằng công cụ lời nói, bằng nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Nội dung tuyên truyền miệng dù về đề tài gì, trước đối tượng công chúng nào cũng đặt ra không chỉ mục đích thông tin mà quan trọng hơn là mục đích tác động về mặt tư tưởng nhằm hình thành niềm tin và cổ vũ tính tích cực hành động của con người. Cho nên, nội dung tuyên truyền miệng không chỉ đạt tới yêu cầu cung cấp thông tin đa dạng, nhiều chiều, hấp dẫn, mà quan trọng hơn là đạt tới yêu cầu định hướng chính trị, cung cấp thông tin. Nội dung tuyên truyền miệng không chỉ nhằm cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về những sự kiện quan trọng trong nước và trên thế giới mà quan trọng hơn là qua thông tin đó định hướng nhận thức, giáo dục tư tưởng, quán triệt quan điểm và hướng dẫn hành động của quần chúng.

Tính tư tưởng, tính chiến đấu đòi hỏi cán bộ tuyên truyền khi thông tin về những quan điểm khác nhau phải có chính kiến rõ ràng, phân tích theo lập trường, quan điểm của Đảng; khi nêu các hiện tượng tiêu cực, lạc hậu, các tư tưởng xa lạ, đối lập phải tỏ rõ thái độ phê phán kiên quyết, triệt để, tránh gây hoài nghi, hoang mang, làm giảm niềm tin của công chúng bởi cái gọi là “thông tin nhiều chiều” thiếu cơ sở khoa học. 

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin toàn cầu hiện nay, bên cạnh những thông tin đa dạng, đa chiều cung cấp qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, còn có nhiều thông tin mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, biến chất tung ra nhằm đánh tráo khái niệm, bóp méo lịch sử, thao túng dư luận xã hội, bịa đặt, kích động gây chia rẽ nội bộ, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong xã hội ta. Các thông tin đúng - sai, thật - giả lẫn lộn cùng tác động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong điều kiện đó, báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua hoạt động tuyên truyền miệng phải có trách nhiệm góp phần định hướng thông tin. Việc định hướng thông tin đòi hỏi báo cáo viên, tuyên truyền viên phải thông tin chính xác, kịp thời quan điểm chính thức, chính thống của Đảng và Nhà nước. Khi thông tin về sự kiện, hiện tượng, vấn đề phải phản ánh chân thực bản chất sự kiện, hiện tượng, vấn đề đó, giúp công chúng phân biệt rõ ràng đúng - sai, thật - giả, tích cực - tiêu cực. Đồng thời, báo cáo viên, tuyên truyền viên phải thể hiện, bày tỏ thái độ ủng hộ cái đúng, cái tích cực, tiến bộ; phê phán cái sai, cái tiêu cực, lạc hậu; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, các tin đồn thất thiệt.

Căn cứ vào kế hoạch, đề tài tuyên truyền của cấp uỷ, những yêu cầu trên, thực tế tình hình tư tưởng xã hội, đặc điểm đối tượng, cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, tuyên truyền viên cần lựa chọn được nội dung tuyên truyền phù hợp.

III. KỸ NĂNG LỰA CHỌN, NGHIÊN CỨU, XỬ LÝ TÀI LIỆU
Lựa chọn, thu thập tài liệu, nghiên cứu và xử lý tài liệu là một nhiệm vụ quan trọng vì nó là cơ sở để lựa chọn nội dung tuyên truyền và là yếu tố tạo ra chất lượng cho một buổi nói chuyện.

1. Chọn nguồn tài liệu

- Nguồn tài liệu quan trọng nhất mà cán bộ tuyên truyền thường xuyên sử dụng là các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ănghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh; các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Đây vừa là nội dung, vừa là cơ sở lý luận - tư tưởng của nội dung tuyên truyền. Người làm công tác tuyên truyền miệng phải có kiến thức vững chắc và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để trên cơ sở đó đánh giá, phân tích các sự kiện, hiện tượng được đề cập trong bài nói.

- Các loại từ điển, số liệu thống kê chính thức của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, giúp tra cứu các khái niệm, khai thác số liệu liên quan đến các vấn đề trong bài nói. Các báo cáo hằng tháng, quý (Ví dụ: Công báo, báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, hằng quý đã đăng công khai trên báo chí và phát trên mạng); báo cáo sơ kết, tổng kết của các cấp, các ngành... 

- Các tạp chí nghiên cứu, báo chí phù hợp với nội dung tuyên truyền; sổ tay tuyên truyền, sổ tay báo cáo viên... Đây là những tài liệu cung cấp nội dung và nghiệp vụ tuyên truyền rất thiết thực, bổ ích. Tạp chí cung cấp những thông tin khái quát, mang tính lý luận, nhưng tính thời sự ít hơn so với báo. Cần chú ý rằng, một tờ báo có thể cung cấp thông tin về những sự việc, sự kiện nhiều người đã biết. Tuy nhiên, cán bộ tuyên truyền cần thông qua các sự việc, sự kiện đó để phân tích, rút ra ý nghĩa chính trị, tư tưởng nằm sâu trong cái diễn ra hàng ngày mà ai cũng biết ấy. Cho nên, cần lưu trữ báo và tạp chí lên thư mục hoặc số hóa, cắt ra những bài báo và ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của chúng.

- Các bản tin nội bộ, tài liệu tham khảo (dùng cho báo cáo viên), thông tin được cung cấp qua hội nghị báo cáo viên định kỳ...; ngoài ra có thể sử dụng các băng ghi âm, ghi hình do các cơ quan có trách nhiệm cung cấp; các thông tin thu được nhờ nghiên cứu, tham quan thực tế các điển hình tiên tiến và các di tích lịch sử - văn hoá... 

- Các sách chuyên khảo, tham khảo phù hợp với nội dung tuyên truyền là nguồn tài liệu rất quan trọng. Qua các tài liệu này có thể thu thập khối lượng lớn kiến thức có hệ thống, sâu sắc cho nội dung chuyên đề.

- Sổ tay tuyên truyền, sổ tay báo cáo viên là những tài liệu hướng dẫn nội dung, nghiệp vụ tuyên truyền và một số tư liệu chung cần thiết cho cán bộ tuyên truyền rất thiết thực, bổ ích..

- Ngoài ra, có thể sử dụng các băng ghi âm, các băng hình phù hợp, các báo cáo tình hình của cơ sở, các ghi chép qua nghiên cứu thực tế tham quan các điển hình tiên tiến, các di tích lịch sử - văn hoá…
- Các tác phẩm văn học để khai thác hình tượng văn học, câu nói, câu thơ liên quan, làm nổi bật ý của bài nói chuyện.

Ngoài các nguồn tài liệu trên, người tuyên truyền miệng có thể sử dụng cả tài liệu của nước ngoài, của các thế lực thù địch để tìm hiểu quan điểm và lập luận của họ, để chủ động đấu tranh phê phán, phản bác. Nhưng việc sử dụng trên phải thận trọng để không trở thành “kẻ tuyên truyền không công” cho địch. 
Muốn có nguồn tài liệu phong phú, cần tuân theo chỉ dẫn sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Muốn có tài liệu thì phải tìm, tức là: 

1. Nghe: lắng tai nghe các cán bộ, nghe các chiến sĩ, nghe đồng bào để lấy tài liệu mà viết. 

2. Hỏi: hỏi những người đi xa về, hỏi nhân dân, hỏi bộ đội những việc, những tình hình ở các nơi. 

3. Thấy: mình phải đi đến, xem xét mà thấy. 

4. Xem: xem báo chí, xem sách vở. Xem báo chí trong nước, xem báo chí nước ngoài. 

5. Ghi: những cái gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã đọc được thì chép lấy để dùng mà viết. Có khi xem mấy tờ báo mà chỉ được một tài liệu thôi. Tìm tài liệu cũng như những công tác khác, phải chịu khó.

Có khi xem tờ báo này có vấn đề này, xem tờ báo khác có vấn đề khác, rồi góp 2, 3 vấn đề, 2, 3 con số làm thành một tài liệu mà viết. 

Muốn có nhiều tài liệu thì phải xem cho rộng.”
.
2. Đọc và nghiên cứu tài liệu 

2.1. Đọc tài liệu

 Thoạt đầu nên đọc lướt qua mục lục, lời chú giải (nếu có) của từng tài liệu cũng như của tất cả các tài liệu đã thu nhận được để trên cơ sở đó hình thành quan niệm về nội dung, kết cấu bài nói. Sau đó, đọc kỹ, tìm cái mới, có phân tích, suy nghĩ, lựa chọn. Có thể đọc tài liệu phản diện để hiểu nội dung và cách xuyên tạc của các thế lực xấu, xây dựng lập luận phê phán sát với nội dung, có hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu của bài phát biểu, bài tuyên truyền miệng.
2.2. Ghi chép
Tùy theo kinh nghiệm của mỗi người để ghi chép sao cho đạt được mục tiêu: hệ thống, dễ đọc, dễ tìm...; ghi tóm  tắt những điều đã đọc được, có thể ghi thêm lời bình luận ra lề, hoặc bổ sung thêm những số liệu, ý kiến nhận xét khác... khi tài liệu cô đọng hoặc trừu tượng. 

Khi cần giữ lại ý kiến của tác giả một cách hoàn chỉnh, có thể trích nguyên văn từng câu, từng đoạn và chú giải xuất xứ của đoạn trích (ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, nơi xuất bản, năm xuất bản, lần xuất bản, số trang). Đoạn trích phải lấy từ tài liệu gốc hoặc tra cứu lại từ tài liệu gốc, không trích dẫn từ tài liệu của người khác. 

Trong lúc đọc tài liệu, có thể ghi được rất nhiều nhưng nói chung chỉ nên ghi lại những chỗ hay nhất, những khái niệm, những tư liệu chính xác, cần thiết nhất, tư liệu mới có liên quan đến chủ đề tuyên truyền.

Có thể ghi vào sổ tay hoặc ghi trên “phích”. Khi ghi chép nên ghi trên một mặt giấy, hoặc trang ghi chừa lề rộng để lấy chỗ để có thể ghi thêm những vấn đề mới, thông tin mới hoặc ý kiến bình luận của mình.

“Phích” được làm bằng giấy cứng, kích thước thông thường khoảng 8cm x 12,5cm, đựng vào hộp hoặc phong bì. Việc ghi “phích” có nhiều ưu điểm, giúp cho người ghi khảo cứu dễ dàng, thuận tiện nhờ việc phân loại chúng theo hệ thống các vấn đề. Hiện nay, hình thức ghi “phích” càng ngày càng ít người sử dụng, nhất là lớp trẻ, thay vào đó là lập các thư mục trên máy tính cá nhân và tạo ra các file dữ liệu về các nhóm vấn đề cần nghiên cứu, tham khảo, giúp cá nhân dễ tra cứu và sử dụng khi cần thiết. 

Như vậy, có rất nhiều phương pháp nghiên cứu tài liệu. Lựa chọn phương pháp nào tùy thuộc vào thói quen, kinh nghiệm và kỹ năng công nghệ thông tin của mỗi cá nhân.

3. Một số lưu ý khi sử dụng tài liệu

- Tài liệu phải phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng và báo cáo viên, cán bộ tuyên truyền phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Cán bộ tuyên truyền giỏi phải là người có vốn tri thức phong phú, vừa rộng, vừa sâu, có nhãn quan chính trị sắc bén. Muốn vậy, phải có ý thức tự tích lũy kiến thức, tư liệu thường xuyên, liên tục, bằng nhiều cách khác nhau.

- Sau khi đọc, ghi chép, tiến hành lựa chọn những tư liệu mới nhất, có giá trị nhất, dự kiến có khả năng thu hút người nghe nhất đưa vào đề cương bài nói.

- Chọn và sắp xếp tư liệu theo trình tự lôgíc để hình thành đề cương.

- Chỉ sử dụng những tư liệu rõ ràng, chính xác. Không dùng những tư liệu chưa rõ về quan điểm tư tưởng, thiếu chính xác về mặt khoa học. Cần tuân thủ nguyên tắc về chất lượng thông tin trong giao tiếp: Không nói điều mà mình chưa tin là đúng và những điều không đủ bằng chứng.

Trước khi sử dụng bất kỳ tư liệu nào đều phải xem xét nó bằng “lăng kính” của người cán bộ tư tưởng. Đó là sự nhạy cảm về tư tưởng, là bản lĩnh chính trị, là trách nhiệm người cán bộ trước Đảng, trách nhiệm công dân. Tuyệt đối không được để lộ bí mật của Nhà nước. Khi sử dụng các tài liệu mật, thông tin nội bộ cần xác định rõ vấn đề nào không được nói, hoặc chỉ được nói đến đối tượng nào. Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, mỗi báo cáo viên khi tuyên truyền miệng, nhất thiết phải có trách nhiệm định hướng tư tưởng, chính trị, cung cấp thông tin theo quan điểm của Đảng.

Sử dụng tài liệu là một kỹ năng, phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp của cán bộ tuyên truyền miệng. Cùng một lượng tài liệu như nhau, ai dày công và sáng tạo hơn sẽ có bài nói chuyện chất lượng cao hơn.

IV. KỸ NĂNG XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN MIỆNG
Đề cương tuyên truyền miệng là văn bản mà dựa vào đó người tuyên truyền tiến hành buổi nói chuyện trước công chúng. Đề cương tuyên truyền miệng cần đạt tới các yêu cầu sau:
 - Phải thể hiện mục đích tuyên truyền. Đề cương là sự cụ thể hoá, quán triệt mục đích tuyên truyền trong các phần, các mục, các luận điểm, luận cứ, luận chứng của bài nói.

- Phải chứa đựng, bao hàm nội dung tuyên truyền một cách lôgíc.

- Cần xây dựng nhiều phương án của đề cương, từ đó chọn phương án tối ưu. Phương án tối ưu là phương án đạt mục đích tuyên truyền và phù hợp với một đối tượng công chúng cụ thể, xác định. 

Quá trình xây dựng đề cương có thể thay đổi, bổ sung, hoàn thiện dần từ thấp lên cao, từ đề cương sơ bộ đến đề cương chi tiết. Đối với những vấn đề quan trọng, phát biểu trước những đối tượng có trình độ cao, có sự hiểu biết và giàu kinh nghiệm thực tiễn, đề cương cần được chuẩn bị với các số liệu thật chính xác, có giá trị cao. Đề cương tuyên truyền càng chi tiết càng tốt.

Tuyên truyền miệng có nhiều thể loại: Bài nói chuyện thời sự, báo cáo chuyên đề, báo cáo nhanh hoặc giới thiệu về nghị quyết của các cấp uỷ đảng, kể chuyện người tốt, việc tốt, gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, diễn văn đọc trong các cuộc mít tinh... Mỗi thể loại trên đều có kết cấu đề cương riêng. Tuy nhiên, khái quát lại, đề cương được kết cấu bởi ba phần, gồm: Phần mở đầu, phần nội dung chính và phần kết luận. Mỗi phần có chức năng riêng, yêu cầu riêng, phương pháp xây dựng và thể hiện riêng.

1. Phần mở đầu

1.1. Chức năng của phần mở đầu
Là phần nhập đề cho chủ đề tuyên truyền, đồng thời là phương tiện giao tiếp ban đầu với người nghe nhằm kích thích sự hứng thú của người nghe với nội dung tuyên truyền. Phần này tuy ngắn, nhưng rất quan trọng đối với các nội dung tuyên truyền có tính trừu tượng, đối với đối tượng mới tiếp xúc lần đầu, với đối tượng là thanh niên, sinh viên.  
1.2. Yêu cầu đối với lời mở đầu

- Phải tự nhiên và gắn với các phần khác trong bố cục toàn bài cả về nội dung và phong cách ngôn ngữ.

- Ngắn gọn, độc đáo và hấp dẫn đối với người nghe.

1.3. Các cách mở đầu và cấu trúc phần mở đầu

Cách mở đầu rất đa dạng, phong phú nhưng có thể khái quát thành hai cách mở đầu chủ yếu: Mở đầu trực tiếp và mở đầu gián tiếp:

- Mở đầu trực tiếp: Là cách mở đầu bằng việc giới thiệu thẳng với người nghe vấn đề sẽ trình bày để người nghe tiếp cận ngay. Cách mở đầu này ngắn gọn, tự nhiên, dễ tiếp nhận và thích hợp với những bài phát biểu ngắn, với đối tượng đã tương đối quen thuộc… Mở đầu trực tiếp được cấu trúc bởi hai phần: Nêu vấn đề và giới hạn phạm vi vấn đề (hay chuyển vấn đề).

+ Nêu vấn đề là trình bày ý tưởng, quan niệm tổng quát của chủ đề tuyên truyền để dọn đường cho việc trình bày phần tiếp theo.

+ Giới hạn phạm vi vấn đề là thông báo cho người nghe biết trong bài nói có mấy phần, bàn đến những vấn đề gì.

- Mở đầu gián tiếp: Là cách mở đầu không đi thẳng ngay vào vấn đề mà chỉ nêu vấn đề sau khi đã dẫn ra một ý kiến khác có liên quan, gần gũi với vấn đề ấy nhằm chuẩn bị bối cảnh, dọn đường cho vấn đề xuất hiện. Cách mở đầu này dễ tạo cho bài nói sự sinh động, hấp dẫn đối với người nghe, làm cho người nghe nhanh chóng thay đổi quan điểm vốn có, chấp nhận quan điểm của người tuyên truyền.

Mở đầu gián tiếp được cấu trúc bởi ba phần: Dẫn dắt vấn đề, nêu vấn đề và giới hạn phạm vi vấn đề. Tuỳ theo cách dẫn dắt vấn đề, hay là cách chuyển từ phần dẫn dắt vấn đề sang phần nêu vấn đề mà hình thành các phương pháp mở đầu gián tiếp sau:

+ Nếu dẫn dắt vấn đề được bắt đầu từ một cái riêng để đi đến nêu vấn đề là một cái chung, ta có phương pháp quy nạp.

+ Nếu dẫn dắt vấn đề bắt đầu từ một cái chung để đi đến nêu vấn đề là một cái riêng, ta có phương pháp diễn dịch.

+ Nếu dẫn dắt vấn đề bằng cách lấy một ý khác tương tự để làm rõ hơn cho việc nêu vấn đề ở phần tiếp theo, ta có phương pháp tương đồng.

+ Nếu dẫn dắt vấn đề bằng cách lấy một ý khác trái ngược để đối chiếu, so sánh với vấn đề sẽ nêu ra, ta có phương pháp tương phản.

Trong thực tế, công tác tuyên truyền miệng, ngoài các cách mở đầu mang tính “kinh điển” trên, người ta còn có thể sử dụng hàng loạt các phương pháp mở đầu khác, tự do hơn, sáng tạo hơn miễn là chúng đáp ứng được các yêu cầu như đã nêu trên. 

Ngoài ra, trong phần mở đầu dù trực tiếp hay gián tiếp, nên nói rõ thời gian buổi nói chuyện (đến mấy giờ), phương thức tiến hành (có nghỉ giải lao hay không, nghỉ mấy lần, có trả lời các câu hỏi và tổ chức đối thoại với người nghe hay không...).

2. Nội dung chính của bài nói

Đây là phần dài nhất, quan trọng nhất, quyết định chất lượng của bài nói, là phần thể hiện và phát triển nội dung tuyên truyền một cách toàn diện, theo yêu cầu đặt ra. Nếu như chức năng, đặc trưng của phần mở đầu là thu hút sự chú ý của người nghe ngay từ đầu thì chức năng, đặc trưng của phần chính là lôi cuốn người nghe, kích thích sự hứng thú, định hướng tư tưởng, phát triển tư duy của họ bằng chính sự phát triển phong phú của nội dung và lôgíc của sự trình bày. Khi chuẩn bị phần chính của bài nói cần đạt tới các yêu cầu sau đây:

- Bố cục chặt chẽ, được trình bày, lập luận theo những quy tắc, phương pháp nhất định. Phần chính được bố cục thành các luận điểm hay các mục (mục lớn tương ứng với luận điểm cấp một, mục nhỏ tương ứng với luận điểm cấp hai). Các luận điểm phải được làm sáng tỏ bởi các luận cứ. Giữa các luận điểm hay các phần, các mục phải có đoạn chuyển tiếp làm cho bài nói có tính liên tục và giúp người nghe chủ động chuyển sang tiếp thu những mục, những luận điểm tiếp theo. 

- Tư liệu, cứ liệu dùng để chứng minh, làm sáng tỏ luận điểm cần được sắp xếp một cách lôgíc theo phương pháp quy nạp, phương pháp diễn dịch, phương pháp loại suy hoặc phương pháp nêu vấn đề. Mỗi luận điểm, mỗi phần, mỗi mục có thể trình bày theo một trong các phương pháp trên. Việc chọn phương pháp trình bày, sắp xếp tư liệu nào là do nội dung bài nói, đặc điểm người nghe và hoàn cảnh cụ thể của buổi tuyên truyền miệng quy định. 

- Tính xác định, tính nhất quán và tính có luận chứng. Nhìn chung, trong ý thức của mỗi cá nhân trong xã hội đã hình thành những mối quan hệ lôgíc nhất định. Nếu lôgíc bài nói phù hợp với lôgíc trong tư duy, ý thức người nghe thì bài nói sẽ trở nên dễ hiểu, dễ thuyết phục. Vì vậy, khi thiết lập đề cương bài nói, hình thành các luận điểm, các phần, các mục phải vận dụng các quy luật lôgíc (quy luật đồng nhất, quy luật mâu thuẫn, quy luật loại trừ cái thứ ba, quy luật có lý do đầy đủ). Việc vận dụng các quy luật này trong khi lập luận, trình bày, kết cấu đề cương sẽ đảm bảo cho bài nói có tính rõ ràng, chính xác (tính xác định), tính nhất quán và tính có luận chứng.
- Tính tâm lý, tính sư phạm. Khi xây dựng phần chính của bài nói và trình bày, lập luận nội dung, ngoài việc vận dụng các quy luật của lôgíc hình thức cần vận dụng các quy luật của tâm lý học tuyên truyền như: Quy luật hình thành và biến đổi của tâm thế, quy luật đồng hoá và tương phản của ý thức, quy luật đứng đầu trong niềm tin, quy luật về sự tác động của cái mới…

Chẳng hạn, có thể vận dụng quy luật đứng đầu trong niềm tin do nhà bác học Hêvlanđơ tìm ra năm 1926 để sắp xếp thứ tự trình bày các vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc hình thành tâm thế, niềm tin của đối tượng. Nội dung của quy luật này có thể tóm tắt là: Những tác động đầu và cuối của hiện thực khách quan đến con người thường để lại những dấu ấn sâu sắc. Cho nên, khi xây dựng đề cương phần chính bài nói, các vấn đề quan trọng của nội dung cần kết cấu ở phần đầu hoặc phần cuối của bài.
Đề cương phần chính bài nói còn được sắp xếp theo yêu cầu của phương pháp sư phạm: Trình bày từ cái đơn giản, đã biết đến cái phức tạp, cái chưa biết và nêu bật được những luận điểm quan trọng nhất của bài.

3. Phần kết luận 

Kết luận là phần không thể thiếu của cấu trúc một bài nói, nó có các chức năng đặc trưng sau:

- Tổng kết những vấn đề đã nói.

Trong bài nói tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Kết luận: Kinh nghiệm của 40 năm là không sợ khó, có quyết tâm. Không biết thì phải cố gắng học, mà cố gắng học thì nhất định học được.”
.
- Củng cố và làm tăng ấn tượng về nội dung tuyên truyền.

- Đặt ra trước người nghe những nhiệm vụ nhất định và kêu gọi họ đi đến hành động. Kết luận phải ngắn gọn, giàu cảm xúc nhưng tự nhiên, không giả tạo và được sử dụng để kết thúc bài nói.

Ví dụ: “Tóm tắt lại là: Ra sức giúp đỡ đồng bào phát triển những việc có lợi ích cho đời sống vật chất và văn hóa của các dân tộc. Ra sức làm cho tốt, cho khéo để xóa bỏ những cái có hại như hủ tục mê tín dị đoan, thiếu vệ sinh, tảo hôn,… Tuyên truyền không cần phải nói tràng giang đại hải. Mà nói ngắn gọn, nói những vấn đề thiết thực, chắc chắn làm được, để cho mọi người hiểu rõ và quyết tâm làm bằng được. Cố nhiên không phải làm một ngày, một buổi mà phải làm từng bước, làm bước nào chắc chắn bước ấy. Bây giờ đang có ba cuộc vận động lớn. Công việc tuyên truyền, huấn luyện, văn hóa, giáo dục của các cô, các chú phải kết hợp chặt chẽ với ba cuộc vận động đó. Công việc của các cô, các chú không phải đơn giản. Nhưng Bác nhắc lại là nếu xuất phát từ nhiệt t́nh cách mạng, thương yêu đồng bào thì nhất định sẽ làm tốt. Đồng bào các dân tộc rất thật thà và rất tốt. Nếu nói đúng th́ đồng bào nghe, đồng bào làm và làm được.”
.
- Phần kết vạch ra tương lai tươi sáng, thành quả: “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”
.
- Phần kết bằng lời khuyên về luân lý. 

“Gạo đem vào giã bao đau đớn, 

Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông; 

Sống ở trên đời người cũng vậy, 

Gian nan rèn luyện mới thành công.”
.
 Kết luận có nhiều phương pháp khác nhau. Đó là các phương pháp: mở rộng, ứng dụng, phê phán, tương ứng… Dù phương pháp nào thì kết luận cũng được cấu trúc bởi hai phần:

- Phần thứ nhất gọi là phần tóm tắt, hay toát yếu, tóm lược các vấn đề trình bày trong phần chính. Phần này giống nhau cho mọi phương pháp.

- Phần thứ hai là phần mở rộng và mang đặc trưng của phương pháp. Nếu phần hai mang ý nghĩa mở rộng vấn đề, ta có kết luận kiểu mở rộng; nếu mang ý nghĩa phê phán, ta có kết luận kiểu phê phán; nếu mang ý nghĩa vận dụng, ta có kết luận kiểu ứng dụng,…

Có thể còn nhiều loại kết luận khác. Tuy nhiên, nếu buổi nói chuyện đã đầy đủ và thấy rằng không cần phải tổng kết, thời gian nói chuyện đã hết thì tốt nhất nên nói: Đến đây cho phép tôi kết thúc bài phát biểu, xin cám ơn các đồng chí.

Vào đề và kết luận cho buổi nói chuyện là một kỹ xảo, một thủ thuật - thủ thuật gây hấp dẫn, lôi cuốn, gây ấn tượng đối với người nghe. Việc tìm tòi các thủ thuật này là yêu cầu sáng tạo của mỗi cán bộ tuyên truyền.

V. KỸ NĂNG LỰA CHỌN, SỬ DỤNG NGÔN NGỮ, VĂN PHONG

Ngôn ngữ là công cụ quan trọng đảm bảo cho cán bộ tuyên truyền thực hiện mục đích của hoạt động tuyên truyền miệng. Bằng ngôn ngữ, cán bộ tuyên  truyền chuyển tải thông tin, thúc đẩy sự chú ý và sự suy nghĩ của người nghe, điều khiển, điều chỉnh hoạt động nhận thức của đối tượng và cổ vũ họ đi tới những hành động tích cực. Ngôn ngữ tuyên truyền miệng có các đặc trưng sau:

1. Tính hội thoại

Tuyên truyền miệng có đặc trưng là sự giao tiếp trực tiếp giữa người nói và người nghe thể hiện cả trong độc thoại và đối thoại. Cho nên, một đặc điểm văn phong quan trọng của tuyên truyền miệng là tính hội thoại, tính sinh động, phong phú của lời nói. Những biểu hiện của tính hội thoại là sử dụng từ vựng và câu cú hội thoại, sự đơn giản của cấu trúc câu và không tuân theo những quy tắc ngữ pháp nghiêm ngặt như văn viết.

Biểu hiện đầu tiên của tính hội thoại trong văn phong tuyên truyền miệng là việc sử dụng câu ngắn, câu không phức tạp (câu đơn). Do đặc điểm tâm, sinh lý của việc tri giác thông tin bằng thính giác, một mệnh đề càng dài thì càng khó ghi nhớ. Sử dụng câu ngắn, câu đơn sẽ làm cho người nghe dễ nhớ, dễ hiểu vấn đề và không ảnh hưởng đến việc thở lấy hơi của người nói. 

Ngoài ra, việc sử dụng câu ngắn, câu nhiều mệnh đề kế tiếp nhau có thể trở thành phương tiện văn phong làm cho bài nói sôi nổi, có kịch tính, trên cơ sở đó thu hút sự chú ý của người nghe.

Khi đặt câu, những thông tin quan trọng không nên đặt ở đầu câu và cuối câu. Do đặc điểm của sự chú ý, nếu đặt những thông tin quan trọng ngay ở đầu câu, thì khi bắt đầu nói, người nghe có thể chưa chú ý, thông tin bị thất lạc, cho nên chỉ đưa thông tin vào câu sau 3 - 4 từ đầu tiên. Cũng không nên đặt thông tin quan trọng ở cuối câu vì nghe đến cuối câu, thính giả có thể đã giảm thiểu sự chú ý, thông tin cũng có thể bị thất lạc. Cũng do điều này, mà khi đặt câu, không bắt đầu bằng một mệnh đề phụ quá dài. 
Sử dụng cấu trúc liên kết. Nhờ việc sử dụng cấu trúc này mà diễn giả có thể làm nổi bật, nhấn mạnh một vấn đề nào đó, thực hiện sự ngắt hơi hoặc xuống giọng để tạo ra cảm giác thoải mái, ngẫu hứng. Sự liên kết thường được sử dụng với liên từ: “và”, “còn”, “nhưng”, “song”, “hơn nữa” và các trợ từ: “mặc dù”, “chẳng lẽ”, “thậm chí”, “thật vậy”,...

2. Tính chính xác

Tính chính xác của ngôn ngữ là sự phù hợp giữa tư tưởng muốn trình bày và từ ngữ, thuật ngữ được chọn để diễn đạt tư tưởng đó. Tính chính xác đảm bảo cho lời nói truyền đạt chính xác nội dung khách quan của vấn đề, sự việc, sự kiện được đề cập trong bài phát biểu, tuyên truyền miệng. Tính chính xác của lời nói trong tuyên truyền miệng bao gồm:

- Sự chính xác về phát âm (không phát âm sai, lẫn lộn giữa l và n, giữa ch và tr, giữa r và gi, giữa s và x...)
- Sự chính xác về từ, các từ được dùng phải rõ nghĩa, đơn nghĩa, tránh dùng từ đa nghĩa, diễn đạt mập mờ, nước đôi, không rõ ràng.

- Sự chính xác về câu bao hàm cả sự chính xác về ngữ pháp (đặt câu đúng) và chính xác về ngữ nghĩa, tránh đặt những câu tối nghĩa. 

- Sự chính xác của lời nói còn được biểu hiện ở việc chọn từ ngữ phù hợp với đề tài, với trình độ người nghe và bối cảnh giao tiếp.

3. Tính phổ thông 

Tính phổ thông của lời nói trong tuyên truyền miệng thể hiện ở việc chọn từ, cách diễn đạt rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ chung, phổ biến của một nhóm đối tượng công chúng, là biết “phiên dịch” ngôn ngữ hàn lâm, ngôn ngữ chuyên gia sang ngôn ngữ của công chúng rộng rãi. 

Tính phổ thông của lời nói đảm bảo cho thính giả hiểu được, tiếp thu được những vấn đề phức tạp, thu hút người nghe hướng vào tiếp nhận những tư tưởng mới của người tuyên truyền.

Tính phổ thông, sự đơn giản, dễ hiểu của lời nói, của cách trình bày không có nghĩa là dung tục hoá các khái niệm khoa học, là làm nghèo nàn nội dung bài nói. Sự đơn giản của diễn ngôn, sự dễ hiểu của cách trình bày và sự phong phú, tính khoa học của nội dung không mâu thuẫn với nhau. Trong vấn đề này việc cụ thể hoá các khái niệm trừu tượng, việc lấy các thí dụ minh hoạ, sử dụng đoạn miêu tả rất có hiệu quả.

Tính phổ thông của lời nói đòi hỏi cán bộ tuyên truyền hạn chế việc sử dụng các thổ ngữ, từ địa phương, các thuật ngữ có tính nghề nghiệp, chuyên dụng. Không lạm dụng từ nước ngoài, mặc dù sự hiện diện của một số từ nước ngoài trong ngôn ngữ của một dân tộc là một thực tế khách quan do những quy luật của quá trình phát triển ngôn ngữ và giao lưu văn hoá.

Trong những điều kiện cần thiết, chúng ta có thể sử dụng các từ nước ngoài nhất là các từ Hán - Việt, để biểu đạt chính xác nội dung tư tưởng, nhưng không lạm dụng và tốt nhất vẫn là chọn dùng những từ có trong vốn từ vựng của người nghe. Sử dụng tục ngữ, thành ngữ, ca dao, dân ca, vốn gần gũi với đông đảo nhân dân để trình bày, diễn đạt, giải thích các khái niệm mới, trừu tượng cũng là cách phổ thông hoá lời nói của bài phát biểu, tuyên truyền miệng. 
4. Tính truyền cảm

Tính truyền cảm là đặc trưng riêng có của ngôn ngữ nói. Việc khai thác, vận dụng đặc trưng này sẽ đem lại thành công cho bài nói. Một bài nói có chất lượng là bài nói vận dụng tốt các phương tiện lôgíc và phương tiện cảm xúc - thẩm mỹ. Nhờ yếu tố truyền cảm của lời nói mà người nghe bỏ qua những thông tin nhiễu khác như tiếng ồn, các tác động của môi trường, sự nóng nực, tập trung chú ý nghe, tích cực, chủ động nâng cao nhận thức của mình, thích thú trong việc tiếp nhận thông tin.

 Để tạo ra tính truyền cảm cho bài nói, có thể sử dụng các biện pháp tu từ ngữ âm: Các ẩn dụ, so sánh, các từ láy, điệp ngữ,...và các biện pháp tu từ cú pháp: Câu ẩn chủ ngữ, câu hỏi tu từ, câu đối chọi, câu có bổ ngữ đứng ở trước, câu đảo đối… Đồng thời, có thể sử dụng các yếu tố cận ngôn ngữ như ngữ điệu, trường độ, cao độ của tiếng nói, sự ngừng giọng... và kết hợp chúng với các yếu tố phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ, nét mặt...

Chuyên đề 3:

KỸ NĂNG TỔ CHỨC MỘT BUỔI TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

I. TRƯỚC KHI PHÁT BIỂU

Trước khi tiến hành phát biểu, cán bộ tuyên truyền cần chuẩn bị tốt các vấn đề sau:

- Chuẩn bị thêm về nội dung: Cần hình dung lại toàn bộ bài phát biểu, nắm chắc đề cương, bổ sung, cập nhật những thông tin mới, suy nghĩ về nội dung và cách trình bày những nội dung quan trọng nhất, có thể nói thầm hoặc nói nhỏ những vấn đề quan trọng đó, tìm cách “nhập vai” khi trình bày chúng.

- Chuẩn bị về thể chất và tinh thần, sức khỏe và tâm lý: Trước khi phát biểu nên tĩnh tâm, bỏ qua những gì không liên quan đến bài phát biểu. Nếu bài nói đã được chuẩn bị kỹ, có thời gian nên đi dạo chơi, vãn cảnh tạo cho tư tưởng thoải mái, tinh thần tư thái.

- Chuẩn bị thời gian và địa điểm: Thời gian tổ chức buổi nói chuyện tốt nhất là vào buổi sáng và buổi tối hoặc buổi chiều. Không nên nói chuyện vào buổi trưa. 

Việc chọn địa điểm hợp lý cũng tạo ra chất lượng cho buổi nói chuyện. Kích thước hội trường nên phù hợp với số lượng người nghe. Nếu người nghe không nhiều, hội trường rộng thì nên mời họ ngồi ở những hàng ghế đầu.

Nên bố trí người đến trước ngồi cách xa cửa ra vào để người đến sau không làm cho họ phải phân tán sự chú ý. Tốt nhất, nên bố trí người nghe ngồi quay lưng về phía cửa ra vào. Hội trường cần đủ ánh sáng, khuôn mặt của diễn giả phải được chiếu sáng vừa đủ.

Không nên tổ chức buổi nói chuyện trong các phòng chật chội, nóng bức, nơi có nhiều tiếng động, ồn ào... Các nghiên cứu về môi trường truyền thông cho thấy: nếu nhiệt độ không khí nóng quá 300C hoặc tiếng ồn cao hơn 60 đề-xi-ben thì môi trường truyền thông sẽ tạo nhiễu, ảnh hưởng tới sự tiếp thu thông tin. 

- Một số khuyến cáo khi sử dụng slide trình chiếu:

Một trong những vấn đề của PovverPoint là tính đồng dạng. Ba đặc điểm sau đây làm cho báo cáo khó theo dõi:

(1) Những slide đều có một format giống nhau

(2) Dùng điểm bullet trong mỗi slide

(3) Dùng một màu nền duy nhất

(4) Mỗi slide cần phải có một tựa đề

Đặc điểm 1-3 có thể làm cho người theo dõi mệt mỏi, vì lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu được, cố gắng sáng chế ra nhiều màu nền khác nhau để dùng trong bài nói chuyện; nếu không có nhiều màu nền, thì chỉ dùng màu nền hết sức đơn giản.

Tựa đề trên mỗi slide cũng giống như bảng chỉ đường. Bảng chỉ đường dẫn dắt câu chuyện một cách logic và lí thú. Do đó, tác giả cần phải suy nghĩ cách đặt tựa đề cho mỗi slide sao cho đơn giản nhưng đủ để khán giả biết mình đang ở đâu trong câu chuyện. Sau đây là vài hướng dẫn cho cách soạn slide.

Mỗi slide chỉ nên trình bày một ý tưởng

Một slide chỉ nên trình bày một ý tưởng, không nên nhồi nhét hơn một ý tưởng vào một slide. Do đó, tất cả những bullet, dữ liệu, hoặc biểu đồ trong slide chỉ nên dùng để yểm trợ cho ý tưởng chính.

Ý tưởng của slide có thể thể hiện qua tựa đề của slide. Nếu tựa đề slide không chuyển tải được ý tưởng một cách nhanh chóng, thì diễn giả sẽ phải tốn thì giờ giải thích và có thể làm loãng hay làm cho khán giả sao lãng vấn đề.

Slide trình bày theo công thức n by n

Một slides có quá nhiều chữ (text) sẽ làm khán giả khó theo dõi và ý tưởng bị loãng. Mỗi slide, nếu chỉ có chữ, thì nên tuân thủ theo công thức “n by n”. Công thức này có nghĩa là nếu quyết định mỗi slide có 5 dòng chữ thì mỗi dòng chỉ nên có 5 chữ. Một slide không nên có quá 6 dòng chữ (n < 7).

Viết slide theo công thức telegraphic

Giữa đọc và nghe, cái nào làm cho khán giả dễ theo dõi hơn? Câu trả lời là đọc, bởi vì đọc đòi hỏi ít nỗ lực hơn là nghe. Nếu diễn giả soạn slide với quá nhiều chữ thì khán giả sẽ đọc chứ không nghe. Nhưng diễn giả cần khán giả phải nghe hơn là đọc (vì họ có thể đọc bài báo hay báo cáo khoa học chi tiết hơn). Do đó, soạn slide ngắn gọn sẽ giúp khán giả tiêu ít thì giờ đọc và dành nhiều thì giờ lắng nghe diễn giả.

Cách viết slide tốt nhất là cách viết telegraphic. Đó là cách viết ngắn gọn, như phóng viên đặt tựa đề bản tin. Nói cách khác, đó là cách viết không tuân theo văn phạm Anh ngữ, không cần phải có một câu văn hoàn chỉnh. Cụ thể là tránh dùng mạo từ (the, a/an) và cố gắng viết ngắn, bỏ những chữ không cần thiết. Ngoài ra, cố gắng chọn những chữ ngắn nhất, những câu văn ngắn nhất nếu có thể. 

Dùng bullet

Bullet thường hay được sử dụng trong các bài nói chuyện bằng powerpoint, nhưng cần phải cân nhắc không nên dùng quá nhiều bullet trong một bài nói chuyện. Nguyên tắc căn bản là không lặp lại những từ trong các bullet.

Dùng biểu đồ và hình ảnh

Người xưa có câu “một hình có giá trị bằng hàng vạn chữ” để nói lên tầm quan trọng của biểu đồ. Thật vậy, chúng ta thường nhớ biểu đồ hơn là nhớ những bảng số liệu chi chít. Chúng ta cũng dễ cảm nhận và có ấn tượng với biểu đồ hơn là con số. Biểu đồ có giá trị rất lâu, và người ta thường trích dẫn biểu đồ trong các hội nghị khoa học. Do đó, cần phải đầu tư thời gian để suy nghĩ về cách trình bày biểu đồ một cách có ý nghĩa.

Font và cỡ chữ. Có hai nhóm font chữ chính: nhóm chữ không có chân (sans serif) và nhóm có chân. Nhóm sans serif bao gồm Arial, Comic Sans, Papyrus… Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng font chữ sans serif thường dễ đọc. Người đọc tiêu tốn ít thời gian để đọc các font chữ như Arial hơn là Times New Roman. Phần lớn các chuyên gia khuyến cáo nên dùng cỡ (size) từ 18 trở lên. Nếu dùng font chữ với cỡ chữ hoa như THIS IS THE A TEST, chữ viết hoa được hiểu là hết hoặc thiếu lịch sự, ngoài ra khó theo dõi, chỉ nên in nghiêng hay tô đậm (bold-faced), nhưng đừng nên lạm dụng những cách viết này.

Chọn màu. Chọn màu cho chữ cũng là một nghệ thuật. Màu đỏ và màu cam là màu “high-energy” nhưng rất khó tập trung. Màu xanh lá cây, xanh nước biển và nâu là những màu “ngọt dịu", nhưng khó gây chú ý. Màu đỏ và xanh lá cây có thể khó thấy đối với những người với hội chứng mù màu. Cách chọn màu còn tùy vào bối cảnh và môi trường. Cũng cần phân biệt màu chữ (text color) và màu nền (background color). Tựu trung lại, kinh nghiệm cho thấy: Nếu hội trường nhỏ hay giảng dạy (lecture): chọn chữ màu tối trên nền sáng. Ví dụ như chữ màu đen hay màu xanh đậm và nền trắng; nếu hội trường rộng lớn: chọn chữ sáng trên nền tối, như chữ màu trắng/vàng trên nền xanh đậm. Tránh slide với chữ màu xanh lá cây và màu nền đỏ (hay chữ màu đỏ trên nền màu xanh lá cây). Nói chung tránh chọn màu nền đỏ vì đây là loại màu “high energy” dễ làm cho mắt bị mệt và khó theo dõi.

Trong hội trường không nên trang hoàng tranh ảnh hoặc một thứ gì có thể chi phối sự chú ý của người nghe.

II. BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU
Bắt đầu buổi tuyên truyền miệng như thế nào cũng là một nghệ thuật. Những diễn giả có kinh nghiệm thường không vội vàng bắt đầu bài phát biểu của mình mà cần tạo ra sự chú ý ban đầu. Sau khi bước lên bục giảng, cần phải làm nhiệm vụ “tổ chức người nghe”, tập trung sự chú ý của họ, biến những cá nhân độc lập trở thành một tập thể thống nhất, có sự hưởng ứng chung đối với bài phát biểu. Thủ thuật tạo ra sự chú ý ban đầu ở người nghe là sự yên lặng trong khoảng 5-10 giây mà người ta gọi một cách ước lệ là “phút yên lặng ban đầu”.

Trong “phút yên lặng ban đầu” này, người nói cần xác lập sự giao tiếp bằng mắt với người nghe, nhìn vào mắt của họ và gặp họ qua ánh mắt, chào thầm họ bằng ánh mắt thiện cảm của mình. Đồng thời, qua kênh giao tiếp này, cảm nhận về thái độ của họ để trên cơ sở ấy quyết định lựa chọn phương pháp vào đề, phương pháp trình bày vấn đề. Tất nhiên, ngay sau đó sẽ vào đề bằng lời mở đầu phù hợp.

Trong giai đoạn này thường xảy ra một số tình huống như sau:

- Người nói bị hồi hộp: Hồi hộp là một trạng thái tâm lý biểu hiện của một xúc cảm tiêu cực. Hồi hộp có thể dẫn đến việc kìm hãm sự vận động của người nói, bị ức chế về tâm lý và do đó thường không có khả năng tư duy định hướng, lúng túng, không làm chủ được lời nói. Theo một số kết quả nghiên cứu gần đây, hơn 90% số cán bộ tuyên truyền miệng mới vào nghề mắc phải “căn bệnh” này. Biểu hiện của sự hồi hộp thường là: dễ xúc động, tay chân run, khô môi, tái nhợt mặt hoặc đỏ mặt, thở nhanh...

Sự hồi hộp khi bắt đầu buổi nói chuyện thường do các nguyên nhân sau: Thiếu tự tin vào khả năng của mình; thiếu kinh nghiệm, chưa từng trải trong thực tiễn tuyên truyền miệng...; do đặc trưng tâm lý của một số người. Những người hay bị hồi hộp khi phát biểu trước đông người thường là những người dễ xúc cảm; chưa chuẩn bị kỹ hoặc nắm chưa chắc đề cương bài phát biểu.

Trạng thái hồi hộp có thể khắc phục bằng các cách sau: Thở sâu vài ba lần; làm dịu về thể chất bằng cách tiến hành một việc gì đó: di chuyển vị trí một chiếc ghế, một lọ hoa đặt trên bàn, đến gần công tắc điện để bật (hoặc tắt) chiếc quạt, mở cửa sổ hay cửa ra vào…; nắm chặt bàn tay rồi thả lỏng dần dần một số lần; đưa mắt tìm kiếm những nét mặt quen thuộc, có thiện cảm với mình và dừng lại ở đó một lúc; đôi khi có thể nói thẳng với thính giả là mình bị hồi hộp.

Tất nhiên, cách tốt nhất để khắc phục là chuẩn bị tốt nội dung bài phát biểu, luyện tính tự tin, tự chủ.

- Người nghe ồn ào, không tập trung chú ý: Trong trường hợp này, cách khắc phục tốt nhất là nói to và rõ ràng khi bắt đầu phát biểu. Cách khắc phục này dựa trên quy luật tâm - sinh lý: Con người chỉ tiếp thu những tác nhân kích thích âm thanh nào trội hơn, có khả năng tương phản với các kích thích âm thanh khác.

- Người nghe bị kích động nên ồn ào, mất trật tự và tỏ thái độ phản đối: Gặp tình huống này, người phát biểu có thể học tập thủ thuật nhân nhượng trong diễn thuyết mà V.I. Lênin đã sử dụng trong lần phát biểu trước một đại hội do đảng xã hội - cách mạng tổ chức vào tháng 11/1917 với ý đồ lừa gạt nông dân.

Về tình huống này, nhà văn Giôn-Rít đã miêu tả trong tác phẩm “Mười ngày rung chuyển thế giới” như sau:

“Trong ngày thứ ba, V.I. Lênin đột nhiên xuất hiện trên diễn đàn. Hội trường rộ lên hơn mười phút và vang lên tiếng hô “Đả đảo! Đả đảo! Chúng tao không nghe bọn uỷ viên nhân dân của các người! Chúng tao không công nhận Chính phủ của các người!”.

Lênin bình tĩnh, hai tay ôm gọn sách, Người thận trọng nheo mắt nhìn đám đông đang phát khùng. Cuối cùng, tiếng ồn ào dường như lặng đi, không kể những người ngồi ở các hàng ghế bên phải còn tiếp tục hò hét và huýt sáo. Chờ cho tiếng ồn ào chấm dứt, Lênin nói: “Tôi đến đây không phải với tư cách là thành viên của Hội đồng dân uỷ, mà là với tư cách là thành viên phái Bôn-sê-vích được bầu hợp lệ đi dự đại hội này. Người giơ cao tờ giấy được uỷ nhiệm để mọi người nhìn thấy.

Người tiếp tục bằng giọng bình thản: “Tuy thế, không ai có thể phủ nhận rằng, Chính phủ Nga hiện nay là do Đảng Bôn-sê-vích thành lập...”. Người dừng lại một chút... do đó, “Thực tế chúng là một...”. Lúc này từ các hàng ghế bên phải lại vang lên tiếng hét, nhưng những người ở các hàng ghế giữa và các hàng ghế bên trái lại quan tâm chú ý lắng nghe và tìm cách giữ trật tự”.

Ở tình huống trên,V.I. Lênin đã vận dụng thủ thuật nhân nhượng để buộc người nghe lắng nghe. Diễn giả làm ra vẻ đồng tình với đám đông bị kẻ thù kích động bằng cách nói nhân nhượng: “Tôi đến đây không phải với tư cách là thành viên của Hội đồng dân uỷ, mà là với tư cách là thành viên phái Bôn-sê-vích...”. Sau khi đã xác lập được sự chú ý thì V.I. Lênin nói rõ quan điểm của mình: “Tuy thế, không ai có thể phủ nhận rằng, Chính phủ Nga hiện nay là do đảng Bôn- sê- vích thành lập, do đó chúng là một.”

III. TRONG KHI PHÁT BIỂU

1. Kỹ năng tiến hành phát biểu

Trong quá trình phát biểu, người nói thực hiện tác động đến người nghe chủ yếu thông qua hai kênh: kênh ngôn ngữ và kênh phi ngôn ngữ (mối quan hệ ngược người nghe - người nói cũng được thực hiện bằng hai kênh này).

- Kênh ngôn ngữ (có tài liệu gọi là cận ngôn ngữ tức là những yếu tố đi liền với ngôn ngữ). Thuộc về kênh này có thể sử dụng các yếu tố như ngữ điệu, cường độ, âm lượng, nhịp độ lời và sự ngừng giọng, để tạo ra sự hấp dẫn cho bài nói.

Ngữ điệu của lời nói phải phong phú, biến hóa, có sự vận động của âm, thanh, tránh cách nói đều đều, đơn điệu, buồn tẻ.

Cường độ lời nói (nói to hay nói nhỏ) cần phù hợp với khuôn khổ kích thước hội trường, số lượng và đặc điểm người nghe. Cần điều chỉnh cường độ lời nói đủ để người ngồi xa nhất có thể nghe được.

Nhịp độ lời nói (nói nhanh hay nói chậm) do nội dung bài nói, tình huống và không gian giao tiếp, khả năng hoạt động của tư duy và sự chú ý của người nghe quy định. Việc tăng nhịp độ lời nói làm cho quá trình tiếp thu thông tin diễn ra nhanh, nhưng nếu tăng đến một giới hạn nào đó, lượng thông tin cung cấp trong một đơn vị thời gian sẽ cao hơn khả năng của trí nhớ, khả năng tri giác thông tin của não giảm xuống. Cho nên, nhịp độ lời nói cần vừa phải. Thông thường khi trình bày bài nói trước đối tượng, nhịp độ chậm hơn khi đọc khoảng 1,5 lần.

Ngừng giọng cũng là yếu tố của kỹ năng sử dụng kênh ngôn ngữ trong phát biểu miệng. Việc sử dụng kỹ năng ngừng giọng là để nhấn mạnh tầm quan trọng, tạo ra sự tập trung chú ý của người nghe đối với một vấn đề nào đó. Chính vì vậy mà thời điểm ngừng giọng được chọn là ở những chỗ có ý quan trọng, còn độ dài ngừng giọng phụ thuộc vào cảm xúc của người nói và ý muốn tạo ra sự chú ý ở người nghe.

- Kênh phi ngôn ngữ (có tài liệu gọi là kênh tiếp xúc cơ học hay các yếu tố về hành vi). Thuộc về kênh này có các yếu tố như tư thế, vận động và cử chỉ, nét mặt, nụ cười… Chúng là những yếu tố được quy định bởi phong cách và thói quen cá nhân. Việc hình thành đòi hỏi phải có sự tập luyện công phu, nghiêm túc.

Tư thế đứng trước công chúng phải tự nhiên, linh hoạt. Trong suốt buổi nói chuyện phải có vài lần thay đổi tư thế để người nghe không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng không nên thay đổi tư thế nhiều.

Cử chỉ và diện mạo phải phù hợp với ngữ điệu của lời nói và cảm xúc, với sự vận động của tư duy và tình cảm. Nét mặt, nụ cười, ánh mắt có thể truyền đạt hàng loạt các cảm xúc: niềm vui hay nỗi buồn, sự kiên quyết hay nhân nhượng, sự khẳng định hay nghi vấn mà nhờ nó người nói gieo được lòng tin, sự hào hứng vào tâm hồn, trí tuệ người nghe. 

Các yếu tố trên đây tác động lên thị giác của người nghe và có tác dụng nâng cao hiệu quả tri giác thông tin của họ. Chúng còn được kết hợp phù hợp với tính chất nội dung thông tin và với các yếu tố ngôn ngữ để nâng cao chất lượng bài phát biểu.

- Một số sai lầm về ngôn ngữ cơ thể cần tránh trong quá trình tuyên truyền miệng:

Giấu bàn tay của bạn sau lưng hoặc trong túi quần vô tình để lộ trạng thái không nên có trong thuyết trình. Điều đó thể hiện sự lo lắng, lúng túng của bạn, đem lại cho người nghe cảm thấy người nói không có sự chắc chắn. Hãy nhớ rằng, nếu bạn trông không thật tự tin vào bản thân mình, thì mọi người sẽ không tin bạn. Thay vào đó, hãy cố gắng sử dụng bàn tay của bạn để giải thích quan điểm của bạn thông qua tính toán, súc tích.

Bắt chéo cánh tay. Đây là một tư thế phòng thủ dễ tạo ra khoảng cách giữa người nói và người nghe. Cử chỉ này có thể tạo ra ấn tượng với người nghe rằng bạn không nhiệt tình khi trình bày hoặc thông tin của bạn không chính xác. Thay vào đó, giữ cánh tay của bạn mở và ở một khoảng cách nhất định. Cử chỉ cởi mở này đang thu hút và hoan nghênh, nó sẽ mang lại một thông điệp của hòa bình và sự tự tin cho khán giả.

Tránh tiếp xúc với mắt. Việc tránh tiếp xúc với mắt của khán giả và nhìn vào đồng hồ hoặc liên tục nhìn vào màn hình của bạn sẽ trông thật không chuyên nghiệp. Thay vào đó, luôn luôn xem xét để làm mắt liên lạc với khán giả và giữ chân thật khi ánh mắt tiếp xúc.

Tư thế xấu. Tư thế là một trong những thuộc tính quan trọng nhất trong ngôn ngữ cơ thể trong khi trình bày. Nếu bạn bị so vai, rụt cổ, bạn sẽ truyền tải một thông điệp yếu ớt và khán giả của bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về tính chuyên nghiệp của bạn. Thay vào đó, nhằm mục đích cho một vị trí trung lập, ngồi hoặc đứng cao thoải mái.

Di chuyển cơ thể. Đi qua lại và di chuyển, cánh tay và chân của bạn một cách nhanh chóng sẽ cho cảm giác không tự nhiên. Thay vào đó, nếu bạn cần phải di chuyển, nó phải có một mục đích. Điều quan trọng là không ở lại một nơi, do đó di chuyển trong toàn bộ đám đông có thể gửi một thông điệp tích cực.

Nụ cười. Khuôn mặt của bạn là khía cạnh quan trọng nhất trong việc tạo ấn tượng tốt đầu tiên. Trừ khi bạn đang cung cấp một số tin xấu, nó là phù hợp với bạn để mỉm cười. Cố gắng mỉm cười trong khi trình bày, đặc biệt khi bạn muốn làm cho mọi người cười. Mọi người sẽ đáp ứng một nụ cười bằng cách cười lại.

2. Một số cách nói thu hút, duy trì sự chú ý và gây ấn tượng đối với người nghe

Một bài phát biểu có khả năng thu hút sự chú ý của người nghe là bài phát biểu có nội dung mới, thiết thực, mang tính thời sự, được trình bày theo lôgic chặt chẽ, ngôn ngữ chính xác, phổ thông và có tính biểu cảm. Trong quá trình trình bày, có thể sử dụng các thủ thuật sau để tạo ra và duy trì sự chú ý ở người nghe:

Một là, tăng hàm lượng thông tin bằng cách xử lý tốt lượng dư thừa ngôn ngữ diễn đạt
Cán bộ, đảng viên, nhân dân đến nghe báo cáo viên, cán bộ tuyên truyền nói chuyện bao giờ cũng mang theo mong muốn được nghe nhiều nhất những thông tin mới trong một buổi nói chuyện. Để lượng thông tin cao lên trong một đơn vị ngôn ngữ diễn đạt hay một đơn vị thời gian của một buổi nói chuyện, người nói hoặc phải “nén” vào bài nói nhiều thông tin mới hơn, giá trị hơn hoặc phải lược bớt những từ ngữ, những câu văn không chứa đựng nội dung thông tin mà trong lý thuyết thông tin người ta gọi là “lượng dư thừa”. Có nhà nghiên cứu gọi cách lược bỏ “lượng dư thừa” bằng cụm từ “vắt bớt nước lã trong một câu nói”. Rõ ràng, để bài nói nhiều thông tin, trở nên hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người nghe, báo cáo viên, cán bộ tuyên truyền miệng cần học cách nói “ngôn thiểu, ý túc”, tức là cách nói hàm súc, ngắn gọn, ít từ, nhưng ý tứ phong phú, nhiều nghĩa.

Hai là, tăng sức hấp dẫn của thông tin bằng cách sử dụng yếu tố bất ngờ, cách trình bày độc đáo, khác biệt, mới lạ
Một bài nói, với cùng một nội dung thông tin, nhưng người nói biết dùng cách trình bày, cách đặt câu, sử dụng từ mới lạ, độc đáo, khác biệt, ít người hoặc chưa ai dùng thì rất có khả năng tạo ra sự hấp dẫn, thu hút sự chú ý, hứng khởi của người nghe. Để tạo ra cái độc đáo cho sự trình bày, người nói có thể sử dụng cách nói so sánh, hình tượng; dùng từ “đắc địa”; đặt câu văn hay, sử dụng sáng tạo các thành ngữ, tục ngữ, danh ngôn, châm ngôn… Chính vì vậy, một báo cáo viên, một cán bộ tuyên truyền miệng có kinh nghiệm thường tích lũy cho mình những châm ngôn, danh ngôn, những thành ngữ, tục ngữ, những câu văn hay và suy nghĩ về ngữ cảnh sử dụng chúng.

Ví dụ: Trong thời khắc thiêng liêng của buổi sáng ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời, đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Giữa những câu cảm thán, câu trần thuật, Người đã đưa ra một câu hỏi - một câu hỏi nằm ngoài tuyên ngôn “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Một câu hỏi đặt ra trước sự ngỡ ngàng của triệu con người, dường như làm xoá mờ mọi ranh giới của một vị Chủ tịch Nước với quần chúng Nhân dân.

Ba là, nêu dồn dập các sự kiện
Mục đích của việc nêu dồn dập các sự kiện là tạo ra nhịp điệu cho bài nói, tạo nên cao trào của lời văn, tạo không khí hào hứng cho bài nói, qua đó thu hút sự chú ý ở người nghe. 

Ví dụ: “Ngày 15/03/2010, một toa tàu của HSD4 văng ra khỏi đường sắt sau cú phanh gấp của tài xế.

Sau đó hai tuần, tại Vĩnh Linh, tàu hàng F12 chở lương thực bị lật khiến 5 toa tàu rời khỏi đường sắt xuống ruộng.

Ngày 17/10/2011, một đoàn tàu chở xăng dầu lật ngay trong sân ga Phủ Đức, Việt Trì.

Ngày 28/03/2011, một toa chở container lật ngay trong sân ga Đà Nẵng. Ngày 14/10 năm đó, một đầu tàu xe lửa bị trật bánh khỏi đường ray tại Thanh Trì, Hà Nội”.

Cách nêu dồn dập tai nạn tàu hỏa xảy ra trong 2 năm 2010-2011 làm cho vấn đề an toàn chạy tàu và việc đầu tư cho giao thông đường sắt trở thành một vấn đề bức thiết của ngành giao thông - vận tải và nó đang thu hút sự quan tâm của xã hội.

Thứ tư, nắm vững kĩ năng sử dụng con số, số liệu thực tế

Dùng con số, số liệu thực tế trong tuyên truyền miệng mang các ý nghĩa quan trọng sau:

- Con số, số liệu thực tế có thể chứng minh cho một luận điểm, một quan điểm, một vấn đề nào đó. Trong trường hợp này, con số, số liệu thực tế có tác dụng như một luận cứ.

- Con số, số liệu thực tế làm tăng tính thực tiễn cho bài phát biểu, có tác dụng to lớn trong việc thuyết phục người nghe tin vào chủ đề tuyên truyền.

- Số liệu thực tế làm cho các vấn đề lý luận và đường lối, chính sách trở nên có sức sống, gắn với đời sống xã hội và mang tính cụ thể, thiết thực.

Con số, số liệu thực tế thường được sử dụng trong các bài giảng lý luận chính trị; bài giới thiệu, quán triệt nghị quyết của Đảng; các bài thông tin thời sự về tình hình trong nước, quốc tế, bài nói về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng, quý, năm…

Sử dụng số liệu thực tế, con số sao cho người nghe dễ hiểu, không choáng ngợp bởi hàng dãy biểu bảng, hàng trang con số dài dòng là điều rất khó. Có nhà nghiên cứu cho rằng, việc sử dụng sao cho con số, số liệu thực tế mang nhiều ý nghĩa tư tưởng, chính trị, kinh tế - xã hội và tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm của người nghe mới là vấn đề quan trọng nhất, chứ không phải là việc đưa ra nhiều con số. Với ý nghĩa đó, có thể khuyến nghị một số kỹ năng sử dụng con số như sau:

- Làm tròn số cho dễ nhớ, dễ trình bày;

- Đổi con số thành hình ảnh để người nghe có thể hình dung dễ dàng mà có người gọi là “vẽ ra cho người ta thấy”.

Có thể sử dụng phép so sánh để người nghe ngoài việc hiểu còn phải làm cho họ trông thấy những ý đó. Như khi nói về khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 384.000 km, Bạn có thể nói: nếu dùng ôtô chạy từ Trái Đất lên Mặt Trăng với vận tốc trung bình khoảng 100 km/h, thì phải mất 3.840 h; 160 ngày; khoảng 5 tháng chạy liên tục.

Khi trình bày số liệu về tăng trưởng kinh tế trong 10 năm hoặc đóng góp của các thành phần kinh tế vào GDP hằng năm, chúng ta có thể sử dụng biểu đồ hoặc đồ thị để minh họa.

- Sử dụng quy tắc tác động tâm lý để làm cho một con số lớn nhưng nghe xong người ta cảm nhận nó là nhỏ, hoặc ngược lại một số nhỏ nhưng người nghe lại có cảm giác lớn.

Ví dụ: Theo báo cáo của Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông - vận tải, Bộ Giao thông - Vận ải, ùn tắc giao thông tại Hà Nội gây thiệt hại 1-1,2 tỷ USD (khoảng 23.300-27.900 tỷ đồng) mỗi năm. Con số này lớn hơn tổng nguồn thu ngân sách của 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2018 (18.951 tỷ đồng).

- Tìm ra trong dãy số các con số ấn tượng nhất mà thường là các con số lớn nhất, nhỏ nhất và so sánh chúng với những con số khác để làm tăng ý nghĩa kinh tế, chính trị, tư tưởng và xã hội của chúng.

Năm là, phát biểu theo kiểu “ngẫu hứng tự do”, thoát ly đề cương

“Ngẫu hứng, tự do” là thuật ngữ dùng để chỉ những bài nói chuyện mà người nói do nắm vững vấn đề, nhập tâm, tâm huyết với chủ đề đang bàn luận nên trình bày vấn đề một cách nhuần nhuyễn nhất, tự do nhất nhưng vẫn trong khuôn khổ của một đề cương logic được người nói nhớ rất kỹ.

Ngẫu hứng tự do hiểu như vậy không phải là muốn nói gì thì nói, mà là cách nói thoát ly giáo án, thoát ly đề cương, không lệ thuộc vào câu chữ của đề cương, là cách trình bày nội dung của đề cương đã chuẩn bị bằng vốn kiến thức phong phú, sâu sắc, vốn ngôn ngữ đa dạng và khả năng vận dụng ngôn ngữ sáng tạo. Bởi vậy muốn phát biểu thoát ly đề cương, người nói phải: (1) Có trí nhớ tốt để nhớ đề cương; (2) Có kiến thức phong phú, hiểu thực chất, nhuần nhuyễn vấn đề để có thể thoát ly giáo án, thoát ly đề cương mà vẫn nói đúng, phát ngôn chuẩn mực; (3) Có khả năng huy động kiến thức trong trí nhớ theo logic của vấn đề; (4) Vốn ngôn ngữ phong phú, khả năng vận dụng ngôn ngữ tốt, nhiều sáng tạo; (5) Giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nội dung bài nói.

Sáu là, trình bày vấn đề một cách cụ thể, hình tượng hóa, cụ thể hóa sự vật, hiện tượng, vấn đề

Việc hình tượng hóa hoặc cụ thể hóa sự vật, hiện tượng, vấn đề được đề cập trong bài nói sẽ làm cho người nghe dễ hiểu bản chất sự vật, hiện tượng, vấn đề. Điều này rất quan trọng đối với những bài giảng lý luận chính trị (triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học), bài giới thiệu đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng. Bởi vì loại hình bài nói này có tính lý luận, tính khái quát hóa, trừu tượng hóa rất cao. Nếu người nói không biết cụ thể hóa các khái niệm, phạm trù, quy luật, luận điểm lý luận bằng các ví dụ cụ thể, sinh động, thì bài nói trở nên giáo điều, khô khan, xa rời thực tiễn, khiến người nghe khó hiểu, khó tiếp thu.

Bảy là, sử dụng một số biện pháp ngôn ngữ như dùng từ láy, ẩn dụ, nói quá, sử dụng câu đảo đổi, câu đối chọi, câu ẩn chủ ngữ, câu có bổ ngữ đứng ở trước,…
- Sử dụng câu đảo đối là việc thay đổi vị trí của các thành phần được lặp lại trong câu hoặc trong đoạn văn nhằm cung cấp thông tin bổ sung làm nổi bật sự kiện. Ví dụ: “Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc thành công, kháng chiến mới mau thắng lợi.”
.
- Phép ẩn dụ, thực chất là so sánh ngầm, trong đó vế so sánh bị giản lược đi chỉ còn lại vế được so sánh. Trong phát biểu miệng, ẩn dụ nhờ tính năng thể hiện hình ảnh cụ thể, là một phương tiện quan trọng làm gia tăng tính biểu cảm cho ngôn từ. Ví dụ: “Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.”
.
- Sử dụng kiểu câu sóng đôi là việc dùng các câu hoặc các bộ phận của câu có cấu tạo giống nhau. Kiểu câu sóng đôi làm cho câu văn có tính nhịp nhàng, mang âm điệu thiết tha, náo nức, hấp dẫn. Ví dụ: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
.
3. Một số kỹ năng khôi phục và tăng cường sự chú ý

Trong quá trình trình bày, do những nguyên nhân nào đó, sự chú ý của người nghe có thể bị giảm. Khi xảy ra trường hợp như vậy, người nói phải biết phát hiện nhờ việc quan sát thái độ và hành vi của người nghe và chủ động tìm cách khắc phục. Dựa trên những quy luật tâm - sinh lý, người ta đưa ra một số kỹ năng, thủ thuật sau mà báo cáo viên có thể áp dụng để khôi phục và tăng cường sự chú ý:

- Cử chỉ, vận động và sự kết hợp chúng với các thủ thuật khác: Về cử chỉ, báo cáo viên, cán bộ tuyên truyền có thể sử dụng một động tác bất ngờ nào đó như chém tay hoặc thể hiện một trạng thái tình cảm trên nét mặt, nụ cười… Về sự vận động, báo cáo viên, tuyên truyền viên có thể rời bục giảng tiến gần về phía người nghe hoặc đi vào giữa hội trường tiếp tục nói. Sự vận động về vị trí như thế này có tác dụng thay đổi trạng thái tương tác, tạo ra sự gần gũi, đồng cảm xúc nên rất có tác dụng trong việc tái lập sự chú ý.

- Thủ thuật âm thanh: Nói to lên hoặc ngược lại nói nhỏ đi gần như nói thầm. Cách nói to để tái lập sự chú ý ở người nghe là sự vận dụng quy luật tâm - sinh lý như đã trình bày trên. Ngoài ra, việc giảm âm lượng, nói nhỏ đi gần như nói thầm hoặc nói chậm lại theo kiểu sắp chữ thưa cũng có tác dụng nhất định trong việc tái lập sự chú ý.

- Sử dụng các phương tiện trực quan và kết hợp các phương tiện đó với phương tiện ngôn ngữ: Sử dụng phương tiện trực quan rất có tác dụng trong việc tạo lập sự hứng thú ở người nghe, đặc biệt là khả năng tái lập sự chú ý của nó. Bởi vì, khi báo cáo viên thuyết trình bằng ngôn ngữ nói, người nghe tri giác thông tin bằng thính giác. Còn khi báo cáo viên sử dụng phương tiện trực quan thì người nghe tri giác thông tin bằng thị giác, cảm giác hoặc khứu giác, vị giác. Kênh tri giác thông tin được thay đổi, theo đó người nghe sẽ không bị nhàm chán bởi cách thuyết trình bằng lời trong khoảng thời gian dài, liên tục. Ngoài ra, sử dụng phương tiện trực quan rất có ý nghĩa trong việc tác động để đối tượng nhanh chóng thay đổi quan điểm và hành vi. Dân gian Việt Nam có câu “Trăm nghe không bằng một thấy” là với ý nghĩa như trên. Phương tiện trực quan thường được sử dụng trong tuyên truyền miệng là: bảng viết, bảng lật, giấy khổ to, máy chiếu đa năng, video clip, sơ đồ, bản đồ, biểu bảng, hiện vật, mẫu vật, sa bàn, tranh ảnh, đồ họa…

- Thay đổi trạng thái giao tiếp từ độc thoại sang đối thoại bằng cách đặt câu hỏi, phỏng vấn hoặc chuyển sang sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, làm việc theo nhóm nhỏ
Công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi báo cáo viên, cán bộ tuyên truyền sử dụng ngày càng nhiều hơn các phương pháp tích cực, hiện đại, các phương pháp đối thoại, mang tính dân chủ, tính tương tác cao, kích thích được tư duy độc lập, sáng tạo ở người nghe. Việc sử dụng quá nhiều, quá lâu các phương pháp độc thoại trong một buổi nói chuyện có thể là một trong những nguyên nhân chính làm cho người nghe giảm thiểu sự chú ý. Vì vậy, bằng óc quan sát sư phạm, nếu báo cáo viên, cán bộ tuyên truyền miệng phát hiện ra đối tượng người nghe đang bị phân tán tư tưởng, thờ ơ, giảm thiểu sức chú ý thì có thể lựa chọn cách khắc phục này. Khi người nghe được lôi cuốn tham gia tích cực vào bài nói, nhất là những bài giảng, báo cáo chuyên đề, tức là báo cáo viên, cán bộ tuyên truyền đã đánh thức, tái lập sự chú ý đã bị mất đi trước đó. Kỹ năng này đặc biệt hiệu quả đối với đối tượng trẻ tuổi - những người luôn thích sự chủ động, sự đổi mới và mong muốn cháy bỏng được thể hiện mình.   
- Sử dụng yếu tố hài
Yếu tố hài hước rất hay được các nhà hùng biện, người diễn thuyết sử dụng để giải tỏa sự căng thẳng, giúp người nghe thư giãn, kích thích sự hưng phấn nghe khi bài nói đề cập đến những vấn đề phức tạp, trừu tượng, khó hiểu, được trình bày, phân tích trong thời gian dài. Kỹ năng hài hước, trong nghệ thuật diễn thuyết, được chọn sử dụng cả khi bắt đầu và kết thúc bài nói lẫn trong quá trình diễn thuyết. Kỹ năng này được sử dụng rất hiệu quả để tái lập sự chú ý của người nghe. 

Vận dụng kỹ năng này, cán bộ tuyên truyền, báo cáo viên có thể kể các câu chuyện cười dân gian hoặc hiện đại có sẵn mà mình tích lũy được, hoặc chuyển sang cách nói hài hước nếu cảm thấy có khả năng, hoặc sử dụng các thủ pháp ngôn ngữ mà người ta hay dùng trong xây dựng các câu chuyện cười như: chơi chữ, nói lái, nói tước bỏ ngữ cảnh, nói thiếu, nói hàm ngôn…

Ngoài các câu chuyện cười mà mỗi báo cáo viên cần thường xuyên chọn lọc, tích lũy và suy nghĩ về ngữ cảnh sử dụng, có thể tích lũy và chọn ngữ cảnh sử dụng những truyện cổ tích, truyện dân gian để “mượn xưa nói nay”, làm cho buổi nói chuyện của mình thêm sâu sắc, nhẹ nhàng.

Có thể nói: Chú ý là “cửa ải” mà qua đó tất cả những gì người nói muốn truyền đạt, muốn tác động đến với người nghe cần đi qua. Cho nên, trong quá trình phát biểu, cán bộ tuyên truyền phải có kỹ năng tạo lập, kích thích sự chú ý ở người nghe và duy trì, giữ gìn sự bền vững của nó trong suốt thời gian buổi nói chuyện. Đồng thời, phải biết tái lập, tăng cường khi sức chú ý có dấu hiệu bị suy giảm hoặc bị mất đi.
4. Kỹ năng trả lời câu hỏi khi thực hiện đối thoại

Trong phát biểu miệng, chúng ta không chỉ thực hiện các phương pháp độc thoại, mà còn thực hiện các phương pháp đối thoại như tọa đàm, trao đổi, thảo luận, hỏi - đáp. Trong các phương pháp đối thoại thì hỏi - đáp (người nghe hỏi và cán bộ tuyên truyền trả lời) là phương pháp được sử dụng nhiều hơn cả. Do đó, việc trả lời các câu hỏi của người nghe là công việc bình thường của cán bộ tuyên truyền, nhất là trong điều kiện dân chủ hóa và tăng cường các phương pháp đối thoại với quần chúng. Cán bộ tuyên truyền cần thiết phải trả lời câu hỏi của quần chúng và tạo điều kiện, giành thời gian trong mỗi lần nói chuyện để họ được hỏi về những vấn đề mà họ quan tâm nhưng chưa được giải thích hoặc giải thích chưa rõ. 

Quá trình trả lời câu hỏi của người nghe có một số đặc điểm sau:

- Quan hệ giao tiếp thay đổi từ độc thoại (nói một mình) sang đối thoại (trao đổi giữa hai hay nhiều người với nhau), do đó phải có văn hóa lắng nghe.

- Có nhiều câu hỏi khó, bất ngờ nhưng yêu cầu phải trả lời ngay. Nếu trả lời đúng, chính xác, đáp ứng nhu cầu của công chúng thì uy tín của cán bộ tuyên truyền được đề cao và ngược lại.

- Khi trả lời, không chỉ riêng người hỏi nghe mà tất cả mọi người cùng nghe. Do đó, trả lời cũng có yêu cầu cao về nội dung, về cách lập luận, về kỹ năng và phong cách sử dụng ngôn ngữ.

Các kỹ năng cần thiết khi trả lời câu hỏi:

- Trả lời rõ ràng, ngắn gọn, đúng, trúng yêu cầu của câu hỏi.

- Lập luận có cơ sở khoa học, có căn cứ xác đáng, trên cơ sở các quy luật lôgic và phương pháp chứng minh, lời nói nhã nhặn, khiêm tốn, phù hợp với quan hệ vai giao tiếp.

- Có thể đặt tiếp những câu hỏi gợi ý để người nghe tự trả lời câu hỏi của mình thông qua việc trả lời câu hỏi gợi ý của cán bộ tuyên truyền.

- Có thể trả lời ngay hoặc hẹn vào một thời điểm khác (cuối giờ, cuối buổi, hoặc sang ngày khác nếu còn tiếp tục nói chuyện) để có thêm thời gian chuẩn bị trả lời. Nếu xét thấy khó trả lời thì tìm cách nói để người hỏi thoải mái, thông cảm. Không nên trả lời những vấn đề mà mình chưa nắm vững.

- Nếu người nghe đưa ra nhiều câu hỏi quá thì có thể tìm cách hạn chế bớt phạm vi vấn đề của các câu hỏi.

- Đối với một số người (cả người nước ngoài) có thái độ châm chọc, đặt câu hỏi thiếu tế nhị, vu cáo, thăm dò, thì tùy trường hợp mà chọn cách trả lời thích hợp.

Nếu do họ thiếu hiểu biết về vấn đề của chúng ta thì cần trả lời, giải thích về vấn đề đó, tuyên truyền để họ hiểu về chúng ta hơn. Nếu họ hỏi với thái độ châm chọc, khiêu khích, thiếu tế nhị... thì cần lập luận để bác bỏ, đồng thời tiếp tục giải thích để họ và mọi người hiểu đúng về vấn đề. Trong trường hợp đó, cần tranh thủ sự đồng tình với cách trả lời của mình trong đa số người nghe.

- Đối với những câu hỏi liên quan đến các lợi ích quốc gia, nếu không có trách nhiệm trả lời thì có thể từ chối hoặc chỉ dẫn người hỏi tìm gặp những người có trách nhiệm để nhận sự trả lời, không tự ý trả lời những vấn đề này. 

Trả lời câu hỏi thuộc loại này rất khó, phức tạp, cán bộ tuyên truyền phải có phản ứng nhanh về cách trả lời. Do đó, phải thường xuyên tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Kinh nghiệm hay nhất vẫn là vươn tới sự hiểu biết rộng, sâu sắc về văn hóa chung, có trình độ cao về văn hóa đối thoại.

IV. KẾT THÚC BÀI PHÁT BIỂU

Giai đoạn kết thúc bài phát biểu là giai đoạn người nghe đã thấm mệt, xao nhãng sự chú ý. Cho nên, cần kết thúc bài phát biểu đúng giờ quy định.

Đây là phần tổng kết bài nói chuyện và toàn bộ buổi tuyên truyền miệng. Yêu cầu đặt ra là phải để lại “dư âm, ấn tượng” của bài nói. Vì vậy, báo cáo viên có thể kết thúc bài nói bằng nhiều cách: hệ thống toàn bộ bài nói một cách ngắn gọn, khái quát hoặc chốt lại những vấn đề cơ bản nhất của nội dung đã truyền đạt. Trên cơ sở, báo cáo viên đó rút ra kết luận, định hướng tư tưởng, kêu gọi, cổ vũ người nghe hành động.

Chú ý, thời điểm này có thể người nghe đặt thêm câu hỏi, báo cáo viên cần căn cứ vào nội dung câu hỏi và quỹ thời gian để trả lời hoặc xin trả lời riêng.

Thông thường, báo cáo viên cần kết thúc bài nói chuyện sớm hơn thời gian ấn định khoảng 5-7 phút, tuyệt đối không nên kéo dài, quá giờ, dù chỉ là 1-2 phút nhưng có thể sẽ gây ức chế tâm lý ở người nghe.

Trước khi rời diễn đàn, báo cáo viên cần cảm ơn người nghe đã theo dõi, cổ vũ; xin lỗi những sơ suất (nếu có), chúc sức khoẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại người nghe trong các nội dung tuyên truyền mới.

V. VẬN DỤNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÂM LÝ - SƯ PHẠM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ TRÌNH BÀY BÀI NÓI

Tuyên truyền miệng có liên quan nhiều đến các vấn đề tâm lý - sư phạm. Việc nắm vững những vấn đề tâm lý - sư phạm giúp cho cán bộ tuyên truyền biết theo dõi lời nói của mình đang tác động đến người nghe như thế nào và hiểu về đối tượng đang tiếp thu lời nói của mình như thế nào.

1. Một số vấn đề tâm lý - sư phạm của cán bộ tuyên truyền

1.1. Phẩm chất và năng lực của cán bộ tuyên truyền miệng phát biểu

Cán bộ tuyên truyền là người điều khiển tích cực trong hệ thống phát biểu miệng, do đó kết quả của bài phát biểu phụ thuộc rất lớn vào những phẩm chất và năng lực của họ.

Phẩm chất cơ bản, cần thiết của cán bộ tuyên truyền là thế giới quan khoa học; là lý tưởng, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; là lòng say mê nghề nghiệp, là trách nhiệm đào tạo, giáo dục con người; là đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, là sự khiêm tốn, tính thật thà; là tình yêu thương và thái độ tôn trọng đối với con người; là tính chan hòa, sự điềm đạm và linh hoạt...

Năng lực của cán bộ tuyên truyền được thể hiện ở khả năng hiểu biết về đối tượng, ở vốn tri thức và hiểu biết rộng, khả năng phân tích - tổng hợp, sự nhạy bén trước các vấn đề chính trị - xã hội xuất hiện trong thực tiễn, vốn sống phong phú, ở năng lực xử lý tài liệu; ở năng lực ngôn ngữ và năng lực giao tiếp, đối thoại; năng lực trình bày hấp dẫn, thuyết phục.... 

1.2. Uy tín của cán bộ tuyên truyền miệng

Trong tâm lý học, uy tín được hiểu là quan hệ liên nhân cách, trong đó thể hiện sự phục tùng một cách tự giác hoặc tin tưởng của người khác đối với người có được phẩm chất ấy.

Bản chất của uy tín là sự chuyển tiếp đặc biệt từ nhận thức của một con người nhất định thành sự thừa nhận không cần bàn cãi về tính chân lý của những ý kiến mà người đó nêu lên.

Nguồn gốc tạo nên uy tín cho mỗi người chính là sự thành công trong công tác của họ. Uy tín cũng có thể được hình thành bởi địa vị xã hội, bởi hiểu biết, kinh nghiệm và danh tiếng của con người. Cho nên, trong thực tế chúng ta thường thấy khi thông báo về buổi nói chuyện sắp được tổ chức của một nhà hoạt động chính trị - xã hội có uy tín hoặc một nhà khoa học, nhà văn nổi tiếng thì số lượng người nghe tăng lên.

Người nói có uy tín sẽ nhanh chóng tạo ra được ấn tượng tích cực cho người nghe. Ấn tượng tích cực về người nói làm cho các động lực tinh thần của người nghe tăng lên. Trong cơ cấu của ấn tượng chứa đựng các yếu tố cảm xúc và yếu tố hợp lý đối với nhân cách, trong đó yếu tố cảm xúc ban đầu đóng vai trò chủ yếu vì ấn tượng có thể xuất hiện ngay từ những phút đầu gặp gỡ và xuất hiện đôi khi dễ dàng đến kỳ lạ.

Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng ấn tượng tác động liên tục theo thời gian. Ấn tượng biểu hiện không chỉ trong một lúc mà có thể tác động lặp lại trong những điều kiện tương tự. Chẳng hạn, quan hệ tốt của một người đối với một cán bộ tuyên truyền xuất sắc được lập lại và củng cố theo định kỳ của các cuộc gặp gỡ.

Uy tín là một trong những tiền đề quan trọng và là điều kiện rèn luyện bắt buộc để đạt được thành công trong tuyên truyền miệng.

2. Một số vấn đề tâm lý - sư phạm của đối tượng

2.1. Tri giác và sự hiểu biết

Trong việc nghiên cứu, nắm bắt những đặc điểm tâm lý của đối tượng, vấn đề tri giác và hiểu biết giữ một trong những vị trí trung tâm, chúng phụ thuộc vào cả nhân tố bên trong lẫn bên ngoài trong quan hệ giữa người với người. Dưới đây là những nhân tố ảnh hưởng đến tri giác và sự hiểu biết.

- Kinh nghiệm cũ của con người. Người nghe thường so sánh những thông tin mới thu được với lượng thông tin đã được giữ lại trong trí nhớ. Mức độ phù hợp của thông tin mới với kinh nghiệm cũ càng cao thì mức độ tác động của thông tin mới càng lớn và ngược lại. Trên cơ sở kinh nghiệm cũ mà người nghe có sự tin tưởng hay không tin tưởng vào lượng thông tin mới, sự không tin tưởng sẽ dẫn đến phủ nhận một phần hoặc hoàn toàn những thông tin mới. Nội dung tuyên truyền miệng càng phù hợp với sự định hướng của người nghe thì nhận thức của người nghe càng đầy đủ hơn và sự phản ứng của họ cũng phù hợp hơn đối với vấn đề được đề cập trong nội dung bài nói. Vì vậy, nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả của bài nói là sự nhất trí, tương đồng về quan điểm giữa người nói với người nghe.

- Ấn tượng của người nghe đối với chủ đề tuyên truyền miệng. Một trong những đặc điểm quan trọng của tri giác là tính lựa chọn. Người nghe sẽ lựa chọn những thông tin phù hợp với ấn tượng của họ để tiếp thu và bỏ qua những thông tin xét thấy không phù hợp với ấn tượng đó. Trong trường hợp thuận lợi, sự kết hợp thuận chiều sẽ tạo nên bầu không khí đồng cảm, đồng sáng tạo, bầu không khí này đảm bảo hiệu quả cao nhất cho việc tiếp thu và nhận thức nội dung tuyên truyền miệng.

- Trình độ của người nghe. Nếu trong bài tuyên truyền miệng, người nói sử dụng những lời nói, những câu văn hoặc những hình tượng văn học nghệ thuật mà người nghe không hiểu và chúng chưa có trong kinh nghiệm của họ thì bài nói chuyện đó sẽ không đạt được sự hưởng ứng mong muốn. Cho nên, việc lựa chọn tư liệu đưa vào bài nói phải chú ý đến trình độ hiểu biết vốn có của người nghe.

2.2. Sự thiện cảm

Bài nói chuyện tuyên truyền miệng có quan hệ với những thính giả nhất định, đó là những cộng đồng có tính chất nhất thời (tập trung trong một lần nghe nói chuyện) hoặc là nhóm có tính chất bền vững (một tập thể).

Với tư cách là một cộng đồng, người nghe thể hiện thái độ thông qua sự thiện cảm hay không thiện cảm đối với người nói. Khi đã có thiện cảm thì những luận điểm mà người nói đưa ra đều được đối tượng chấp nhận, ít bị suy xét, ở họ xuất hiện trạng thái tâm lý tích cực, sự chờ đợi, sự chăm chú, hào hứng. Ngược lại, với những người không có thiện cảm thì dù vẫn những nội dung ấy, công chúng tiếp nhận một cách dè dặt, xét đoán từng lời nói, từng sự việc, thậm chí còn có sẵn tâm lý bác bỏ, mặc dù họ không có đủ lý lẽ để phủ định.

Sự thiện cảm thường xuất hiện từ ấn tượng. Ấn tượng lại xuất hiện rất nhanh chóng. Vì vậy, trong khi giao tiếp với người nghe, cán bộ tuyên truyền cần chủ động tạo ra ấn tượng tốt ngay từ những phút đầu tiên gặp gỡ bằng cử chỉ, điệu bộ, cách nói năng, phong cách giao tiếp gần gũi, thân mật… Nắm được hiện tượng tâm lý này sẽ cho phép người nói sử dụng những thủ thuật tâm lý để xây dựng mối thiện cảm với người nghe ngay từ những phút đầu và biết duy trì nó trong suốt quá trình nói chuyện.

Để xây dựng được thiện cảm ở người nghe, người nói cần chú ý tới một số vấn đề sau: Phải chú ý tới trang phục, ngôn ngữ cơ thể, cần khai thác hết giá trị của nụ cười, cần chú ý tới nét đẹp của tư thế, giữ vững sự giao lưu qua ánh mắt, sử dụng điệu bộ hợp lý. 

2.3. Những vấn đề về sự chú ý
Trong tâm lý học, chú ý được hiểu là sự tập trung của ý thức vào một hoặc một số đối tượng trong một thời gian nhất định để phản ánh hoặc nhận thức chúng một cách rõ nhất. Sự tập trung của ý thức thể hiện ở chỗ, ngýời nghe chỉ theo dõi lời nói của diễn giả chứ không làm việc khác: đọc sách, nhìn ra bên ngoài hoặc nói chuyện với nhau. Có người tập trung chú ý tới mức họ bỏ qua tất cả những gì ngoài việc họ đang làm, ngoài cái họ đang nghe. 

Khi quan sát sự chú ý của người nghe, cán bộ tuyên truyền cần nắm vững một số đặc điểm sau của chú ý:

- Sức tập trung chú ý thể hiện ở việc đi sâu vào vấn đề của bài nói và bỏ qua những gì ngoài việc đó.

- Sự bền vững của chú ý phụ thuộc vào tính đa dạng, vào khối lượng thông tin, vào sự phù hợp của thông tin với hứng thú của người nghe, vào kỹ năng của người nói: biết tránh nhịp điệu đều đều của lời nói làm cho óc người nghe bị ức chế. Vì vậy, phải biết tăng cường tính tích cực chú ý của người nghe bằng một trong số thủ thuật.

Tăng cường tính tích cực chú ý của người nghe trong quá trình trình bày bài phát biểu tuyên truyền miệng là vấn đề hết sức quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả bài nói. Cán bộ tuyên truyền cần nắm vững những quy luật của chú ý trong tâm lý học để có thể vận dụng chúng một cách có hiệu quả khi nói chuyện trước cán bộ, đảng viên và nhân dân. Muốn vậy có thể sử dụng một số thủ thuật sau để thu hút sự chú ý khi bắt đầu phát biểu:

- Bắt đầu bằng hiện tượng mới lạ hoặc đang tranh luận mà chưa đi đến ngã ngũ.

- Bắt đầu bằng một sự kiện mà mọi người đều quan tâm.

- Bắt đầu bằng mẩu chuyện ngắn mang tính chất cá nhân. Ví dụ “Tôi vừa mới ở thành phố X về được chứng kiến một hiện tượng... ”

- Bắt đầu xưng hô với cường độ không bình thường (cường độ cao là phổ biến). 

2.4. Những vấn đề trí nhớ

Trí nhớ là khả năng lưu giữ thông tin và tái hiện những thông tin được lưu giữ hoặc kinh nghiệm cũ để sử dụng chúng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Trí nhớ được hình thành trên cơ sở tiếp nhận thông tin từ các giác quan. Tùy theo loại thông tin mà sử dụng giác quan nào để tiếp nhận thì hiệu quả hơn. Thông thường, sử dụng nhiều giác quan sẽ giúp việc ghi nhớ thông tin dễ dàng hơn.

Một cán bộ tuyên truyền miệng có kinh nghiệm luôn luôn cố gắng giúp người nghe ghi nhớ một lượng thông tin nhất định cần thiết cho họ. Ví dụ, khi thông báo một vấn đề mới, cán bộ tuyên truyền miệng cố gắng gắn nó với những hiểu biết hiện có của người nghe thông qua sự liên tưởng (theo cách tương đồng hoặc tương phản). Trước khi trình bày những điều cần ghi nhớ, cần nói với người nghe “bây giờ chúng ta đi đến kết luận”, “vậy là”, “như thế là”, “nói cách khác” để người nghe tập trung sự chú ý vào những điều cần nhớ. Tốt nhất nên chia lượng thông tin quan trọng nhất thành các đề mục có đánh số thứ tự 1,2, 3...

2.5. Khoảng cách về quan điểm giữa người nói và người nghe

Trong thực tế của quá trình tiến hành một buổi tuyên truyền miệng thường xuất hiện, tồn tại khoảng cách về quan điểm của người nói và của người nghe. Khoảng cách này có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tiếp thu thông tin của người nghe. Hiệu quả một bài nói chuyện tuyên truyền miệng được đánh giá bằng những biến đổi xảy ra trong tâm thế, thái độ của người nghe về vấn đề mà bài nói đề cập. Sự biến đổi đó diễn ra theo 3 xu hướng và thể hiện ở 3 mức độ sau:

- Tâm thế khẳng định: Ở những đối tượng có tâm thế khẳng định đối với vấn đề được tuyên truyền thì mục đích của người nói là nhằm tiến hành định hình, củng cố những quan điểm đã có sẵn, làm cho họ ít hoặc không bị ảnh hưởng của những quan điểm đối lập và có định hướng bền vững, ít bị dao động trước diễn biến của hoàn cảnh. Trong trường hợp này, cần vận dụng quy luật đồng hóa của ý thức để củng cố và định hình tâm thế bằng cách khai thác triệt để vốn kinh nghiệm có sẵn của cá nhân, đáp ứng nhu cầu thông tin thường xuyên, kịp thời, hình thành phương pháp nhận thức khoa học.

- Tâm thế trung lập: Ở những đối tượng có tâm thế trung lập, thờ ơ chú ý với những quan điểm được đề cập trong nội dung tuyên truyền miệng, có thể hình thành được quan điểm và tâm thế mong muốn bằng cách sử dụng quy luật điều tiết tâm thế.

- Tâm thể phủ định: Ở những đối tượng có tâm thế phủ định đối với vấn đề được tuyên truyền thì mục đích của người nói là phải thay đổi quan điểm của họ theo hướng cần thiết. Lúc này, kết quả tuyên truyền được đo bằng mức độ giảm dần, tiến tới xóa bỏ khoảng cách giữa những quan điểm của người nói và người nghe. Người nói càng làm cho quan điểm của người nghe xích lại gần với quan điểm của mình bao nhiêu thì hiệu quả tác động càng cao bấy nhiêu. Trong trường hợp này, người nói cần sử dụng triệt để quy luật thay đổi tâm thế, bằng cách sử dụng thủ thuật tâm lý làm dịu ác cảm; đưa ra những luận cứ khoa học, vững chắc để thuyết phục, cảm hóa, mời người có uy tín cao đến thuyết phục, hoặc chia nhỏ vấn đề mà giữa người nói và người nghe còn có khoảng cách lớn để thuyết phục dần từng vấn đề nhỏ đó…

Trong công tác tư tưởng, mỗi lĩnh vực hoạt động, mỗi chức trách, nhiệm vụ đều có một trình độ kỹ năng tương ứng. Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng thuyết phục con người là một trong số nhiều kỹ năng cần có của người cán bộ tuyên giáo ở bất cứ thời điểm nào, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi mà các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy các biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo tình hình, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Kỹ năng tuyên truyền miệng cùng với kiến thức và kỹ xảo là ba yếu tố tạo nên sự thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ của cán bô tuyên truyền. Kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo tuyên truyền miệng có quan hệ với nhau. Nắm vững nội dung kiến thức là tiền đề, điều kiện để hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Kỹ năng, kỹ xảo phát triển đến trình độ cao sẽ góp phần củng cố kiến thức, đặt ra yêu cầu nâng cao kiến thức. Thiếu một trong ba yếu tố nói trên hoặc thiếu sự kết hợp giữa chúng trong rèn luyện thì báo cáo viên không thể đạt tới sự tinh thông về nghiệp vụ tuyên truyền miệng, hiệu quả tuyên truyền thấp.

Trình bày bài nói, giao tiếp trực tiếp với người nghe là giai đoạn quyết định sự thành công trọn vẹn của một buổi nói chuyện, diễn thuyết. Toàn bộ công tác chuẩn bị trong giai đoạn trước mà chúng ta đã dành nhiều thời gian và sự nỗ lực cao về trí tuệ đều nhằm phục vụ cho giai đoạn gặp gỡ ngắn ngủi này. Cần coi trọng như nhau cả giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn tiến hành diễn thuyết. Mỗi giai đoạn là một lần sáng tạo của người cán bộ tuyên truyền. Nếu như nhà báo, nhà biên kịch cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành sau khi đánh dấu chấm hết cho bài viết, thì đối với cán bộ tuyên truyền đó mới chỉ là một nửa công việc. Họ phải sáng tạo hai lần: một lần trên bàn viết và một lần trước người nghe. Phải hội đủ hai lần sáng tạo mới có sự thành công trọn vẹn cho một bài phát biểu của người cán bộ tuyên truyền.

Chuyên đề 4:
PHÁT HUY ƯU THẾ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG 

GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, 

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác này được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu. Được thể hiện trên một số nội dung chủ yếu sau: (1) Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; (2) Bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; (3) Bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên; (4) Bảo vệ Nhân dân; (5) Bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; (6) Bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; (7) Giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

1. Bối cảnh mới tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta “đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Quy mô, trình độ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Văn hóa, xã hội, con người phát triển toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của mọi người dân được cải thiện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền được giữ vững; quan hệ đối ngoại và quá trình hội nhập của đất nước ngày càng toàn diện, sâu rộng và được nâng lên ở một tầm cao mới. Đây chính là những nhân tố quan trọng, cơ bản nhất để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; là giá trị cốt lõi để nhân dân tin tưởng, tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Đặc biệt, trong thời gian qua, nhờ có sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã khắc phục, vượt qua được những khó khăn rất lớn, những tác động tiêu cực do dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, hạn hán liên tiếp xảy ra. Đó là minh chứng hết sức sinh động, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước, lòng nhân ái và ý chí kiên cường của nhân dân ta; càng trong khó khăn, thử thách, truyền thống và ý chí đó càng được nhân lên gấp bội, là nguồn lực và động lực to lớn, không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi, để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta tiếp tục đi lên, dân tộc ta phát triển cường thịnh, trường tồn.

Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường, điên cuồng chống phá chúng ta. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, lẩn khuất, có lúc công khai, trắng trợn; thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ, chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.

Các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền chống phá; tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” có “kịch bản”, đánh vào nhận thức, tâm lý “đám đông” theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”. Chúng tận dụng tối đa hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài, các kênh facebook, youtube... để tung thông tin xấu, độc dưới dạng “thật như giả”, “giả như thật”. Chúng dựng lên các video clip, phóng sự có giao diện giống như của Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo, đài chính thống để đưa tin. Mánh lới của chúng là giật tít, “câu view” nhằm đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người.

2. Nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Thứ nhất, các thế lực thù địch, phản động tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng. 

Thủ đoạn mới của chúng là chuyển từ bôi nhọ bằng luận điệu “du nhập ngoại lai”, “nhập khẩu lý luận” sang đánh tráo, thay thế các khái niệm, thổi phồng cái gọi là “chủ thuyết phát triển mới”, đối lập chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa Lênin, kêu gọi dùng “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” để thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin mà cố tình lờ đi một sự thật hiển nhiên, rõ ràng rằng: tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cụ thể của Việt Nam. Chúng trích dẫn một cách cắt xén, nửa vời những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đan cài, gài bẫy bằng những quan điểm giả danh mác-xít, làm cho người đọc mất phương hướng, lẫn lộn, không phân biệt được đúng - sai. Chúng rêu rao rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam, giới lý luận và các nhà khoa học của ta đã dịch sai, hiểu sai quan điểm của C. Mác, Ph. Ăng-ghen; đồng thời, chúng diễn giải lại theo cách hiểu xuyên tạc, méo mó, hòng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cùng với việc công kích trực tiếp vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng còn đẩy mạnh tuyên truyền, cổ xúy du nhập các trào lưu tư tưởng cực đoan, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan từ bên ngoài, kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa hưởng lạc từ bên trong, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị và xã hội.

Thứ hai, các thế lực thù địch, phản động phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa bằng các luận điệu xuyên tạc như:

 Đảng tự cho mình đứng trên tất cả; Đảng cầm quyền phi chính danh, không còn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Chúng xuyên tạc các sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam; cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đòi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi tách biệt, đối lập “kinh tế thị trường” với “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chúng còn cho rằng chế độ hiện nay mắc “lỗi hệ thống”, đòi cải cách thể chế chính trị theo hướng đa nguyên, đa đảng, thực hiện “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây, với âm mưu không gì khác ngoài việc chống phá sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta.

Thứ ba, các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc tình hình đất nước, rêu rao cái gọi là “khủng hoảng toàn diện”, “tình thế hiểm nghèo”, khoét sâu các vấn đề xã hội, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, đất đai,... nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Các thủ đoạn thường được chúng sử dụng là: kích động đòi đất, đòi nơi thờ tự vô lối, đòi thực hành tôn giáo trái pháp luật; kích động giáo dân, đồng bào dân tộc thiểu số tụ tập biểu tình. Chúng kích động, “hà hơi tiếp sức” cho những kẻ nhân danh “lòng yêu nước” để biểu tình gây rối trật tự, trị an. Đặc biệt, trong thời gian qua, các đối tượng chống đối triệt để lợi dụng các vụ án phức tạp, nhạy cảm để kích động, xuyên tạc, quy kết, vu cáo Đảng, Nhà nước yếu kém, đả kích các cơ quan tư pháp, kích động “bất tuân dân sự” trong xã hội.

Thứ tư, lợi dụng thông tin về những mặt hạn chế, bất cập của đất nước, các thế lực thù địch, phản động khoét sâu vào những điểm yếu kém trong thực thi công vụ của một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý, hòng chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, âm mưu cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, hướng lái tạo ra những tư tưởng, tâm lý nghi kỵ, hẹp hòi, hành động sai trái, chống đối, bạo lực và bạo động trong cộng đồng và xã hội. Chúng ngụy tạo, tô vẽ, thổi phồng, quy kết những biểu hiện cá biệt, những khuyết điểm của một số tổ chức đảng và cá nhân đảng viên thành bản chất của Đảng cầm quyền, từ đó kích động đối lập Đảng với nhân dân, tạo sự xa cách, oán thán, thù ghét, tẩy trừ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, các thế lực thù địch, phản động tiến hành móc nối, xâm nhập vào nội bộ của ta, tìm cách phân hóa tổ chức, hòng dựng lên “ngọn cờ” tập hợp lực lượng. Chúng không ngừng tìm kiếm những phần tử thoái hóa, biến chất trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tán phát tư tưởng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Để tăng thêm sức lan tỏa, độ tin cậy của thông tin, chúng chú ý tập hợp, dẫn dụ những ý kiến, phát biểu gây “sốc” trái với đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước từ những đối tượng “dân túy”, tạo dựng ra cái gọi là chân dung “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, “những cán bộ của nhân dân”,... nhằm trực tiếp tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái.

Thứ sáu, các thế lực thù địch, phản động phá hoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong hội nhập quốc tế của Đảng ta với các chiêu bài, như “bài”, “thoát” nước này, liên minh với nước kia, cổ xúy chủ nghĩa ly khai. Đáng chú ý, các đối tượng này triệt để lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta. Chúng tổ chức tán phát các “thư ngỏ”, “tuyên bố”, “kiến nghị” để lôi kéo, kích động đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài; kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ, gây sức ép đối với Việt Nam về các vấn đề dân chủ, nhân quyền.

3. Một số luận cứ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

3.1. Về chủ nghĩa Mác-Lênin

Thứ nhất, có quan điểm vin vào yếu tố thời đại để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Quan điểm đó cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp vói thế kỷ XIX, hoặc cùng lắm là đầu thế kỷ XX, nó chỉ thích hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai, chỉ thích hợp vói văn minh cơ khí, còn bây giờ nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI là thời đại của cách mạng khoa học - công nghệ, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, văn minh tin học, kinh tế tri thức, kinh tế số, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế nên không còn thích hợp nữa, chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị lỗi thời. 

Đúng là thời đại ngày nay mà chúng ta đang sống khác rất nhiều so với thời đại của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, đã có nhiều biến đổi to lớn, sâu sắc về kinh tế - xã hội, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ. Không nhận thức được những biến đổi to lớn của thời đại sẽ không hiểu đúng bản chất của thời đại. Tuy nhiên, những biến đổi đó không vượt ra ngoài những quy luật, những nguyên lý chung nhất mà C. Mác đã khám phá ra. Chẳng hạn, đó là những quy luật phổ biến của phép biện chứng duy vật, những quy luật phổ biến của sự phát triển xã hội loài người, như quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, kinh tế xét đến cùng quyết định chính trị, quy luật đấu tranh giai cấp trong xã hội có giai cấp, quy luật giá trị thặng dư, những nguyên lý khoa học về nhà nước, cách mạng xã hội, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân...

Thứ hai, có quan điểm cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin du nhập từ phương Tây, không phù hợp với Việt Nam là một xã hội phương Đông, kinh tế lạc hậu; thậm chí có ý kiến nói “du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử”, do đó “cần phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin”. 

Quan điểm trên đây là sai lầm vì không hiểu được sức mạnh của sự trừu tượng hóa, khái quát hóa của lý luận Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác - Lênin là lý luận khoa học nên cũng giống như các khoa học khác (kể cả khoa học tự nhiên) có giá trị phổ quát, vượt biên giới quốc gia - dân tộc, còn khi áp dụng nó đương nhiên phải chú ý đến điều kiện lịch sử cụ thể của từng quốc gia - dân tộc để tránh giáo điều, máy móc. Mặc dù chủ nghĩa Mác có nguồn gốc lý luận trực tiếp từ các nước phương Tây như Đức (về triết học), Anh (về kinh tế chính trị), Pháp (về lý luận chủ nghĩa xã hội), nhưng Hồ Chí Minh cho rằng: “không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được, củng cố chủ nghĩa Mác “bằng dân tộc học phương Đông”. Và Ngươi vẫn khẳng định: “chủ nghĩa Mác sẽ còn đúng cả ở đó” - tức ở phương Đông. Những quy luật của chủ nghĩa Mác vạch ra không chỉ đúng với các nước phát triển mà còn đúng cả với các nước kém phát triển. Vì về mặt phương pháp luận, như C. Mác đã từng chỉ ra, trong cái phát triển cao chứa đựng cái phát triển ở trình độ thấp hơn dưới dạng lọc bỏ…

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều đổi mới về tư duy lý luận, đã nhận thức lại chủ nghĩa Mác - Lênin theo tinh thần khẳng định sức sống, giá trị bền vững của những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời loại bỏ những nhận thức không đúng, ấu trĩ, giáo điều về chủ nghĩa Mác - Lênin, về chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điểu kiện lịch sử trên các vấn đề như mục tiêu, đặc trưng và phương hướng cơ bản của xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân..., đó là những vấn đề không có sẵn trong di sản kinh điển mácxít. Không có sự vận dụng, phát triển sáng tạo đó thì không có được những thành tựu to lốn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đạt được qua gần 35 năm đổi mới. 

Thứ ba, có quan điểm sai lầm đem đối lập chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa Lênin, đốì lập C. Mác với V.I. Lênin để phủ nhận cả chủ nghĩa Mác lẫn chủ nghĩa Lênin, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung. Họ viện dẫn ra sự “đốỉ lập” đó như cho rằng, theo C. Mác và Ph. Ăngghen, cách mạng vô sản phải nổ ra đồng thời trong các nước tư bản, ít ra là trong các nước tư bản phát triển, còn V.I. Lênin không theo C Mác mà lại cho rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra và thành công ở một số nước, thậm chí ở một nước riêng lẻ, còn lạc hậu, còn nhiều tàn tích của chế độ nông nô như nước Nga. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã chứng minh tính đúng đắn của quan điểm và phương pháp của V.I. Lênin. Sự đối lập giữa C. Mác với V.I. Lênin mà họ dựng lên là giả tạo, bịa đặt. V.I. Lênin là người mácxít, ông đã tự nhận mình là học trò của C. Mác: Chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Lênin thống nhất với nhau về bản chất. 

Thứ tư, có quan điểm đem đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận cả chủ nghĩa Mác - Lênin lẫn tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là quan điểm sai lầm cả về lịch sử và lôgíc. Về mặt lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc và được hình thành từ việc tiếp thu các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin, thông qua hoạt động trí tuệ và thực tiễn sáng tạo của Người. Chủ nghĩa Mác - Lênin chính là nguồn gốc lý luận quan trọng nhất, là cơ sở chủ yếu nhất để hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin để nghiên cứu thực tiễn và tìm ra con đường cách mạng Việt Nam, vượt lên trước những nhà yêu nước đương thời, khắc phục được sự khủng hoảng về con đường tiến lên của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự vận dụng sáng tạo, phát triển và làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện lịch sử mới. Như vậy, về bản chất, tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất với chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin như một số quan điểm đã nêu. Và do đó, cũng không có cái gọi là “cuộc nội chiến về tư tưởng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin” từ năm 1930 đến nay ở Việt Nam như có người nhận định. 

Thứ năm, có quan điểm đem quy sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin, “sai lầm từ gốc, từ bản chất của học thuyết”. 

Chúng ta thấy rằng, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội - mô hình tập trung, quan liêu, bao cấp, hành chính, mệnh lệnh, xa rời quần chúng nhân dân với nhiều khuyết tật, chứ không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội nói chung. Sự sụp đồ của nó có nguyên nhân khách quan và chủ quan, bên trong và bên ngoài, sâu xa và trực tiếp, do chính những khuyết tật của mô hình chủ nghĩa xã hội đó không được phát hiện và khắc phục kịp thời, tồn tại kéo dài, tích tụ lại. Sự sai lầm về đường lốì cải tổ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô trước đây - cả đường lối kinh tế, chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đối ngoại, sự phản bội lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa của một số người lãnh đạo cao nhất trong Đảng cùng vởi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc, sự chống phá của các thế lực thù địch là những nguyên nhân trực tiếp. Không thế quy sự sụp đổ của Liên Xô vào chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính sự nhận thức sai, vận dụng sai, sự phản bội lại chủ nghĩa Mác - Lênin của một số người trong Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô là nguyên nhân chủ yếu. Vì vậy, kiên quyết không được đồng nhất những sai lầm đó với bản thân chủ nghĩa Mác - Lênin. Tại sao công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam lại đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng? Cải tổ sẽ không thất bại nếu Đảng Cộng sản Liên Xô có đường lôi cải tổ đúng đắn, trung thành và sáng tạo…

3.2. Về chủ nghĩa tư bản ngày nay

Chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học và công nghệ. Nhiều nước tư bản phát triển, trên cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đã có những biện pháp điều chỉnh, hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước. Từ giữa thập kỷ 70 và nhất là từ sau khi Liên Xô tan rã, để thích ứng với điều kiện mới, chủ nghĩa tư bản thế giới đã ra sức tự điều chỉnh, thúc đẩy các chính sách "tự do mới" trên quy mô toàn cầu; và nhờ đó hiện vẫn còn tiềm năng phát triển. 

Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Các cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục diễn ra. Đặc biệt là, năm 2008-2009, chúng ta đã chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế bắt đầu từ nước Mỹ, nhanh chóng lan rộng ra các trung tâm tư bản chủ nghĩa khác và tác động đến hầu hết các nước trên thế giới. Các nhà nước, các chính phủ tư sản ở Phương Tây đã “bơm” những lượng tiền khổng lồ để cứu các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, các tổ hợp công nghiệp, tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán, nhưng không mấy thành công. Và hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cuộc khủng hoảng nhiều mặt, cả về y tế, xã hội lẫn chính trị, kinh tế đang diễn ra dưới tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kinh tế suy thoái đã làm phơi bày sự thật của những bất công xã hội trong các xã hội tư bản chủ nghĩa: đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng; khoảng cách giàu - nghèo ngày càng lớn, làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn, xung đột giữa các sắc tộc. Những tình huống "phát triển xấu", những nghịch lý "phản phát triển", từ địa hạt kinh tế - tài chính đã tràn sang lĩnh vực xã hội, làm bùng nổ các xung đột xã hội, và ở không ít nơi từ tình huống kinh tế đã trở thành tình huống chính trị với các làn sóng biểu tình, bãi công, làm rung chuyển cả thể chế. Sự thật cho thấy, bản thân thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không thể giúp giải quyết được những khó khăn, và trong nhiều trường hợp còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các nước nghèo; làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa lao động và tư bản toàn cầu. Sự thật đó cũng làm phá sản những lý thuyết kinh tế hay mô hình phát triển vốn xưa nay được coi là thời thượng, được không ít các chính khách tư sản ca ngợi, được các chuyên gia của họ coi là tối ưu, hợp lý.

Cùng với khủng hoảng kinh tế - tài chính là khủng hoảng năng lượng, lương thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự suy thoái của môi trường sinh thái,... đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội. Đó cũng chính là những đặc trưng cốt yếu của phương thức sản xuất và tiêu dùng tư bản chủ nghĩa. Các cuộc khủng hoảng đang diễn ra một lần nữa chứng minh tính không bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái của nó. Theo nhiều nhà khoa học phân tích, các cuộc khủng hoảng hiện nay không thể giải quyết được một cách triệt để trong khuôn khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa.

Các phong trào phản kháng xã hội bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nước tư bản phát triển trong thời gian qua càng làm bộc lộ rõ sự thật về bản chất của các thể chế chính trị tư bản chủ nghĩa. Thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức "dân chủ tự do" mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - yếu tố bản chất nhất của dân chủ. Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn. Một bộ phận rất nhỏ, thậm chí chỉ là 1% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát tới 3/4 nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến phong trào "99 chống lại 1" diễn ra ở Mỹ đầu năm 2011 và nhanh chóng lan rộng ở nhiều nước tư bản. Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng mà không thực chất. Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là "tự do", "dân chủ" dù có thể thay đổi Chính phủ nhưng không thể thay đổi được các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản.

3.3. Về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Sự lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta
Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé" vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và huỷ hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.
Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Năm 1930, trong Cương lĩnh chính trị của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương: "Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa". Vào những năm cuối thế kỷ XX, mặc dù trên thế giới chủ nghĩa xã hội hiện thực đã bị đổ vỡ một mảng lớn, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không còn, phong trào xã hội chủ nghĩa lâm vào giai đoạn khủng hoảng, thoái trào, gặp rất nhiều khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định: "Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh". Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 01/2011), trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng ta một lần nữa khẳng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử".

- Những thành tựu của đất nước ta trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội
Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là: không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa đói, giảm nghèo bền vững, chăm sóc những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự đem lại những thay đổi to lớn, rất tốt đẹp cho đất nước trong 35 năm qua.

Trước Đổi mới (năm 1986), Việt Nam vốn là một nước nghèo lại bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, để lại những hậu quả hết sức to lớn cả về người, về của và môi trường sinh thái. Tôi chỉ nêu thí dụ, cho đến nay vẫn có hàng triệu người chịu các bệnh hiểm nghèo và hàng trăm ngàn trẻ em bị dị tật bẩm sinh bởi tác động của chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Theo các chuyên gia, phải mất đến hơn 100 năm nữa Việt Nam mới có thể dọn sạch hết bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Sau chiến tranh, Mỹ và phương Tây đã áp đặt cấm vận kinh tế với Việt Nam trong suốt gần 20 năm. Tình hình khu vực và quốc tế cũng diễn biến phức tạp, gây nhiều bất lợi cho chúng ta. Lương thực, hàng hóa nhu yếu phẩm hết sức thiếu thốn, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, khoảng 3/4 dân số sống dưới mức nghèo khổ.

Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế bắt đầu phát triển và phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt hơn 35 năm qua với mức tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỉ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không những đã bảo đảm được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 85% GDP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, năm 2020 đạt trên 540 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 280 tỉ USD. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt 100 tỉ USD vào năm 2020. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đăng ký đạt gần 395 tỉ USD vào cuối năm 2020. Về cơ cấu nền kinh tế xét trên phương diện quan hệ sở hữu, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam hiện nay gồm khoảng 27% từ kinh tế nhà nước, 4% từ kinh tế tập thể, 30% từ kinh tế hộ, 10% từ kinh tế tư nhân trong nước và 20% từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, dân số của Việt Nam là hơn 97 triệu người, gồm 54 dân tộc cùng sinh sống, trong đó hơn 60% số dân sống ở nông thôn. Phát triển kinh tế đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm 80 và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Tỉ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của Chính phủ và dưới 3% năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều (tiêu chí cao hơn trước). Đến nay, hơn 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; hầu hết các xã nông thôn đều có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, trường tiểu học và trung học cơ sở, trạm y tế và điện thoại. Trong khi chưa có điều kiện để bảo đảm giáo dục miễn phí cho mọi người ở tất cả các cấp, Việt Nam tập trung hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010; số sinh viên đại học, cao đẳng tăng gần 17 lần trong hơn 35 năm qua. Hiện nay, Việt Nam có 95% người lớn biết đọc, biết viết. Trong khi chưa thực hiện được việc bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân, Việt Nam tập trung vào việc tăng cường y tế phòng ngừa, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây đã được khống chế thành công. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm gần 3 lần. Tuổi thọ trung bình của dân cư tăng từ 62 tuổi (năm 1990) lên 73,7 tuổi (năm 2020). Cũng nhờ kinh tế có bước phát triển nên chúng ta đã có điều kiện để chăm sóc tốt hơn những người có công, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Đời sống văn hóa cũng được cải thiện đáng kể; sinh hoạt văn hóa phát triển phong phú, đa dạng. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 70% dân số sử dụng Internet, là một trong những nước có tốc độ phát triển công nghệ tin học cao nhất thế giới. Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Năm 2019, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đạt mức 0,704, thuộc nhóm nước có HDI cao của thế giới, nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển.

4. Nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Trên cơ sở quy định tại Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng) (trong đó xác định rõ: báo cáo viên có nhiệm vụ: Đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước) và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, báo cáo viên cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Một là, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. 

Hai là, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ba là, giữ vững quan điểm có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta, đó là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bốn là, cập nhật những vấn đề lý luận mới về: chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tổng hợp, nghiên cứu để định hình, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Năm là, trên cương vị công tác và theo chức năng nhiệm vụ của báo cáo viên, tập trung bảo vệ và làm lan tỏa sâu rộng những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Sáu là, nghiên cứu sâu các vấn đề quốc tế, các sự kiện gây “sốc” trên thế giới, để đấu tranh phản bác lại các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động - những kẻ thường xuyên viện dẫn một cách lệch lạc, khập khiễng các vấn đề bên ngoài để bôi xấu, chỉ trích, xuyên tạc tình hình trong nước.
� Bao gồm: Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ; các Tỉnh uỷ: Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Quảng Bình...


� Hướng dẫn liên Ban số 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp. Theo đó, báo cáo viên Trung ương được hưởng phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung; báo cáo viên cấp tỉnh bằng 0,3 và báo cáo viên cấp huyện, xã được hưởng 0,2 mức lương tối thiểu chung.


� Tỉnh uỷ Thanh Hoá hỗ trợ tiền đi lại cho đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên 30.000 - 50.000 đồng/buổi.; huyện Như Thanh của tỉnh trích ngân sách chi trả chế độ phụ cấp 0,2% hệ số lương cơ bản cho 10 báo cáo viên của Huyện bổ sung tăng thêm ngoài quy định. Tỉnh uỷ Sơn La (Huyện Mường La) chi trả thù lao mức 500.000,đ/buổi cho báo cáo viên cấp huyện và 1.000.000,đ/buổi cho báo cáo viên cấp tỉnh. Tỉnh Thái Bình, một số huyện tại Lai Châu, Quảng Nam… thực hiện hỗ trợ tiền đi lại cho tuyên truyền viên cơ sở.


� Tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Tiền Giang… đầu tư trang thiết bị cho tất cả các xã trong tỉnh: phòng họp, máy chiếu, màn hình rộng, âm thanh... phục vụ tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 340.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 14, tr. 159.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr. 342.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 8, tr. 206-207.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr. 171.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 14, tr. 158.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 534.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 3, tr. 382.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 114.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 2.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 534.
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